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‘Wăw 1225, dưới sự đạo diễn của Trần Thủ 
Độ, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trán Cảnh, 
đặt nền móng đâu tiên cho triều đại của 14 vua 
Trần. Nhà Trần tồn tại 175 năm (1225-1400) để lại 
một di sản với quy mô lớn, độc đáo và những cải 
cách táo bạo, đây hiệu quả trong lĩnh vực chính trị 
- kinh tế xã hội cùng những đỉnh cao vê vãn học, 
nghệ thuật, trước thuật. Hơn nữa còn là nhŨTĩg võ 
cóng hiên hách, những nhà hoạt động chính trị và 
danh tướng kiệt xuất... đê đưa Đại Việt lên tám cao 
mới. Chính vĩ vậy mà triêu đại này đã tỏa hào 
quang sáng chói trong lịch sử Việt Nam, đóng góp 
một vai trò đặc hiệt trong tiên trĩnh lịch sử dân 
tộc”

TS.GS. NGUYỄN DUY QUÝ
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LỜI NÓI ĐẦU

Xã Mỹ Phúc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định - 
vùng quê giàu đẹp, mảnh đất địa linh nhân kiệt đã 
góp phần hun đúc nên hào khí Đông A trong lịch 
sử dân tộc.

Nằm trong hành cung Thiên Trường xưa, Mỹ 
Phúc đã bảo tồn được nhiều công trình văn hóa có 
giá trị như: đình Văn Hung, đĩnh Liêu Nha, đình 
Đệ Tam thờ Sứ quân Trần Lãm (thế kỷ X); đền 
Bảo Lộc thờ Quốc công tiết chế Himg Đạo Đại 
vưcmg Trần Quốc Tuấn; đền Vạn Khoảnh thờ vị 
Thượng hoàng đầu tiên của nhà Trần là Trần 
Thừa; đền Hậu Bồi thờ Chiêu Minh vưcmg Trần 
Quang Khải; Côi Sơn tự là nơi thờ Phật, tương 
truyền dưới thời Trần đây là nơi tiếp nhận và nuôi 
dưỡng con em của các bỉnh s ĩ tử trận trong kháng 
chiến chổng quân xâm lược Nguyên - Mông. Đen, 
chừa Lựu Phố được xây dựng trên nền dinh thự 
xưa của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Chùa 
Lim Phố thờ Phật, đền Lụtí Phố thờ các nhân vật
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thời Trần và phổi thờ hai cha con Thám hoa Hà 
Nhân Giả (triều Lê). Đây là một di sản văn hóa còn 
lưu giữ được nhiều cổ vật, cổ thư cỏ giả trị. Đặc 
biệt là 5 đạo sắc phong, phong cho Thống quốc 
Thái sư Trần Thủ Độ, Hung Đạo Đại vương Trần 
Quốc Tuấn, Bạch Hoa công chúa (con gái vua 
Trần Thuận Tông), là những văn bản Hán Nôm quỷ 
hiếm góp phần nghiên cứu về mảnh đất và con 
người thời Trần.

Ngày 26 tháng 7 năm 2011 đền và chùa Lựu 
Phô thuộc xã Mỹ Phúc huyện Mỹ Lộc tinh Nam 
định được Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch công 
nhận là di tích lịch sử - văn hóa theo quyết định sổ 
2310 QĐ - BVHTTDL.

Cuốn sách Di tích iịch sử  - văn hóa đền, chùa 
Lựu Phố, giới thiệu với du khách về kiến trúc, bài 
trí thờ tự, lễ  hội của di tích cổ kèm theo một sổ tư 
liệu Hán Nôm như: văn bia, hoành phi, câu đổi của 
các bậc danh nho đê tặng các nhân vật được thờ 
tại đền, chùa Lựu Phổ.

Mặc dù đã rất cổ gắng nhưng những thiếu sót



trong cuốn sách sẽ khó tránh khỏi. Chúng tôi mong 
nhận được những ỷ  kiến đỏng góp của quỷ bạn đọc 
và đồng nghiệp để lần xuất bản sau được hoàn 
chỉnh hơn.

Nhân dịp sách được đến tay bạn đọc chúng tôi 
chân thành cảm ơn Ban Quản lý di tích và danh 
thẳng tỉnh Nam Định đã cho phép chúng tôi nghiên 
cứu hồ sơ di tích lịch sử  - văn hỏa đền và chừa Lựu 
Phổ. Cảm ơn các bậc cao niên làng Lựu Pho đã 
cung cấp tư liệu. Cảm ơn nhà nghiên cứu Hán Nôm 
Dương Văn Vượng đã theo sát trong suốt quả trình 
làm bản thảo và cỏ những góp ỷ  sâu sắc. Cảm ơn 
ông Trần Quang Vinh - nguyên chuyên viên Sở Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch Nam Định đã cho phép 
chúng tôi sử dụng tư tiêu trong cuốn sách Thái sư 
Trần Thủ Độ. Cảm ơn Nhà xuất bản Văn hóa dân 
tộc đã quan tâm giúp đỡ để sản phẩm tinh thần này 
ra mắt nhân dịp lễ  hội đầu xuân.

Mùa xuân năm Nhâm Thìn



PHẦN I

ĐÈN VÀ CHÙA Lựu PHỐ

I. VÀI NÉT VÈ LỊCH sử HÌNH THÀNH
MẢNH ĐẨT - CON NGƯỜI

Căn cứ vào các nguồn sử liệu còn lưu giữ tại 
đền Lựu Phố và truyền thuyết địa phưong thì Lựu 
Phố xưa (thời Lý) có tên là xã Thái Thuần’, lộ Hải 
Thanh. Thời Trần được xây dựng trên địa danh cổ 
Lựu Viên, tưcmg truyền lúc sinh thời Thái sư Trần 
Thủ Độ đã từng sống và làm việc ở đây mỗi khi 
ông về tham tán vua Trần và Thái Thượng hoàng 
tại cung điện Trùng Quang, Trùng Hoa xưa (nay là 
đền Trần, phường Lộc Vượng thành phố Nam 
Định). Sau khi Thái sư Trần Thủ Độ qua đời nhân 
dân địa phưcmg đã lập đền thờ ông trên nền dinh 
thự xưa.

Đen, chùa Lựu Phố hiện nay nằm trên một khu 
đất cao hơn mặt ruộng xung quanh khoảng Im, 
chùa nằm ở bên phải đền. Phía trước, sau và bên

’ Theo Tân biên Nam  Định tỉnh địa dư chí lược - Tế tửu quốc 
tử giám Khiếu Năng Tĩnh.



phải đền và chùa là ruộng lúa, bên trái là đường đi 
và ao cá, chếch về hướng bắc khoảng lOOm có ngôi 
phủ thờ Bạch Hoa công chúa (con gái vua Trần 
Thuận Tông), ngôi phủ này mới được phục dựng 
trong những năm gần đây. Như vậy trên nền dinh 
thự xưa của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ có 
ngôi chùa thờ Phật tưomg truyền do chính Thái sư 
và Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung xây dựng để 
nhân dân trong trang ấp sinh hoạt văn hóa tâm linh. 
Sau này Bạch Hoa công chúa qua đời, nhân dân địa 
phương lập phủ thờ bà. Ngôi phủ hiện nay cách đền 
khoảng 1 OOm về phía tây bắc đền.

Lịch sử xây dựng đền, chùa Lựu Phố được ghi 
lại qua câu đối:

“Dấu thánh ở Liũi Viên, sử Trần ghì rõ,
Thống quốc Thái sư, nhà cũ trở thành đền 
Theò gia phả họ Trần, thủy tổ Trần Quốc Kinh 

đến hương Tức Mặc Nam Định lấy vợ sinh ra Trần 
Hấp. Trần Hấp sinh ra Trần Lý và Trần Hoằng 
Nghị. Trần Lý sinh ra Trần Thừa, Trần Tự Khánh. 
Gia phả họ Nguyễn thôn ứng  Mão xã Hirơng La 
huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình do ông Nguyễn
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Văn Chính (tổ ông Nguyễn Văn Chính là Nguyễn 
Nhân Chiêu, có vợ người họ Trần ở thôn ứ ng  Mão 
- Thái Bình) nay đang sinh sống ở xóm Trung thôn 
La Ngạn lưu giữ ghi lại như sau: Trần Hoằng Nghị 
quê ở Bến Trấn (nay là xã Thái Phưong huyện 
Hưng Hà tỉnh Thái Bình), ông tên là Trần Duy Hòa 
có hiệu là Hoang Nghị đại vương sinh được bốn 
người con trai là An Quốc (còn gọi là Trần Duy 
Châu); An Hải (có tài liệu chép là An Hạ có vợ là 
Đàm Chiêu Chinh); An Thành (có tài liệu chép là 
An Bang chính là Trần Thủ Độ, ông có vợ là Trần 
Thị Dung); An Dân (còn gọi là Trần Thủ Nghiệp, 
có vợ là Lý Thị Hương). Như vậy Trần Thủ Độ là 
con thứ 3 của Trần Hoang Nghị, cháu của Trần Lý, 
em họ của Trần Thừa và Trần Tự Khánh. Trong 
bổn người con trai của Trần Hoằng Nghị có Trần 
Thủ Độ là xuất sắc hơn cả.

Cuối triều Lý “Giặc cướp nổi lên như ong, đói 
kém liền năm”, các thế lực cát cứ nổi lên: Đoàn 
Thượng ở vùng đất Hồng Châu, Nguyễn Nộn ở Bắc 
Giang và các động người Man. Trần Thủ Độ là một 
võ tướng có tài dưới quyền Trần Tự Khánh dẹp 
được loạn và tôn phò Thái tử Lý Sảm. Lý Sảm lên
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nối ngôi lấy hiệu là Lý Huệ Tông. Quyền hành họ 
Trần ban đầu trong tay Trần Tự Khánh. Năm 1223 
sau khi Trần Tự Khánh chết, Trần Thủ Độ được 
phong Điện tiền chỉ huy sứ. Khi được giao trọng 
trách ông thực sự là người thay thế nắm quyền 
trong triều. Đổi với nhà Lý, ông tỏ ra còn cứng rắn 
hcm cả Trần Tự Khánh. Khi được giao trọng trách, 
việc đầu tiên ông đưa cháu là Trần Bồ vào hầu cận 
Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ đã “đạo diễn” cho 
việc đối mới vưong triều từ Lý sang Trân băng 
cuộc đảo chính cung đình gọn nhẹ, táo bạo, không 
đổ máu và thành công. Trần Bồ lên ngôi lấy vưong 
hiệu là Trần Thái Tông. Mùa xuân tháng giêng năm 
Bính Tuất (1226) phong Trần Thủ Độ làm Thái sư 
thống quốc hành quân vụ chinh thảo sự. Cùng năm 
tân triều đã tổ chức hôn lễ cho Trần Thủ Độ và 
Trần Thị Dung.

Nghiên cứu về nguồn gốc và việc di chuyển của 
dòng họ Trần chúng tôi thấy ban đầu họ Trần 
không định cư. Bằng nghề chài lướĩ đánh bắt cá 
trên sông nước, cuộc sống của họ nay đây mai đó, 
thường từ sông ra biển, lại từ biển vào sông (thuộc 
giang phận Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định,
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Thái Bình, Hà Nam). Khi lấy được ngai vàng vào 
năm Ất Dậu (1225) Trần Cảnh lên ngôi lấy vương 
hiệu là Trần Thái Tông. Ngay từ buổi đầu lên ngôi 
báu vua Trần đã nghĩ đến mảnh đất quý hương 
xưa là Dương Xá nay là vùng đất Tức Mặc 
phường Lộc Vượng thành phố Nam Định.

Sách Đại Việt sử ký toàn thư - kỷ nhà Trần 
ghi: Tân Mão năm thứ 7 (1231)... Mùa thu tháng 
8 vua ngự đến hành cung Tức Mặc dâng lễ hưởng 
ở tiên miếu, thết yến và ban lụa cho bô lão trong 
hương theo thứ bậc khác nhau...” Đen năm Kỷ 
Hợi (1239) vào mùa xuân tháng giêng, triều đình 
hạ lệnh cho Phùng Tá Chu^'^ giữ chức Nhập nội 
Thái phó, sai về cung Tức Mặc dựng cung điện, 
nhà cửa.

Sách Phương Đình dư địa chí của Nguyễn Siêu 
viết vào đầu thế kỷ XIX có chép: Nhà Lý gọi là Hải 
Thanh, vua Trần Thái Tông gọi là Thiên Thanh, 
vua Thánh Tông đổi là Thiên Trường, Lựu Phố

Phùng Tá Chu (? - 1240) là con Phùng Tá Thang làm quan dưới triều 
Lý. Khi Trần Cảnh lên ngôi, ban đầu để thường công cho các cựu thần 
nhà Lý đã phong cho Phùng Tá Chu làm Thái phó, tước Hưng Nhân 
vưong, sau lại gia phong thêm Đại vương.
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thuộc phủ Thiên Trường.
Sau khi lên ngôi vua, Trần Thái Tông đã phong 

cho Trần Thủ Độ thái ấp “Quắc Hưorng” thuộc căn 
cứ địa Thiên Trường cách hành cung Tức Mặc 
khoảng 7 km về phía bắc (nay thuộc xã Vũ Bản 
huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam) nhưng Trần Thủ Độ 
vẫn về xây dựng vườn Lựu (Lựu Viên) gần cung 
điện Tức Mặc để tiện việc về yết kiến vua và các 
Thái Thượng hoàng tại cung điện Trùng Quang, 
Trùng Hoa. Truyền thuyết địa phương cho biết thời 
kỳ đó ông cùng Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung 
đã chiêu tập nhân dân phiêu tán về đây khai hoang 
mảnh đất xã Thái Thuần (nay là thôn Lựu Phố xã 
Mỹ Phúc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định). Các địa 
danh cổ như: Xạ Đích, Du Đồng, Bàn Cờ... là 
những xứ đồng do ông bà khai khẩn. Trong ba cuộc 
kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - 
Mông, các điền trang thái ấp của giới quý tộc họ 
Trần không chỉ đóng góp một lực lượng dân quân 
hùng mạnh mà còn cung cấp cho quân đội chính 
quy một sổ lượng lớn lương thực, thực phẩm, về 
cơ bản, các điền trang thái ấp này không khác gì 
những căn cứ phòng ngự từ xa đến gần của vương
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triều Trần. Lựu Viên là một trong những thái ấp 
chiến lược của thời Trần. Trong cuộc kháng chiến 
chống quân Nguyên - Mông lần thứ nhất Linh Từ 
Quốc mẫu Trần Thị Dung đưa toàn bộ hoàng tộc từ 
kinh thành Thăng Long về Thiên Trường tìm kế 
sách chống giặc. Lúc đó thái ấp Lựu Phố liền kề 
với cung điện Trùng Quang, Trùng Hoa giữ một vị 
trí quan trọng đế quan gia và Thái Thượng hoàng 
bàn việc cơ mật.

Trước đây, Lựu Phổ là đơn vị hành chính cấp xã 
cùng với các xã Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, 
Đông Quang, Nhuệ Khuê, Kim Hưng, Thiên Bồi, 
Hương Bông thuộc tổng Đệ Nhất huyện Mỹ Lộc phủ 
Thiên Trường. Hiện nay, Lựu Phổ là một trong 15 
thôn của xã Mỳ Phúc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định. 
Đen, chùa Lựu Phố được xây dựng ở đầu thôn Lựu 
Phố.

Từ thành phố Nam Định theo đưòng Trần Thái 
Tông đến chợ Viềng xã Mỹ Phúc khoảng 4km, sau đó 
đi tiếp khoảng 200m, rồi rẽ trái theo đường làng Lựu 
Phố khoảng 200m là tới di tích.

Xung quanh đền, chùa Lựu Phố trong vòng bán 
kính 1,5 km có đền Bảo Lộc, khu di tích lịch sử -
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văn hóa đền Trần, chùa Tháp, Đình Cả (xã Mỹ 
Trung) là những di tích lịch sử - văn hoá thời Trần 
đã được Nhà nước xếp hạng. Với vị trí trên, di tích 
đền, chùa Lựu Phố sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi 
để phát huy tốt các giá trị lịch sử - văn hoá trong 
quần thể di tích văn hóa Trần ở Nam Định.

Công trình tín ngưỡng đền, chùa Lựu Phổ hiện 
nay được xây dựng trên khu đất với tống diện tích là 
13.620,6m“ theo đúng trích lục bản đồ địa chính xã 
Mỳ Phúc huyện Mỳ Lộc tỉnh Nam Định lập năm 
2001, chỉnh lý năm 2005 và 2010 tờ bản đồ số 05; 14 
- TLilOOO, kề sát đường liên thôn. Xung quanh khu 
đền, chùa còn có nhiều cây lưu niên, cây bóng mát tạo 
cho di tích một không khí trong lành.
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II. ĐÈN Lựu PHÒ

1. Kiến trúc
Trước cửa đền Lựu Phố là một sân lát gạch rộng 

khoảng trên 200m^, xung quanh xây tường bao bảo vệ 
công trình vừa thoáng mát vừa kín đáo.

Nghi môn trước sân đền gồm hàng đồng trụ được 
xây bằng gạch vữa. cổng chính rộng 4,7m được tạo 
bởi 2 đồng trụ cao trên 5m, chân cột được làm theo 
kiểu thắt cổ bồng, thân cột xung quanh đắp gờ chỉ tạo 
thành các rãnh lớn, trong rãnh có đắp nổi câu đối bằng 
chữ Hán. Trên cùng là bệ nghê và đôi nghê chầu nhau. 
Từ cột đồng trụ đến tả môn, hữu môn là bức tường dài 
lml5 cao 2m. Tả môn, hữu môn được làm kiểu cố 
đẳng tám mái, cửa uốn hình vòm trên mái ngói tạo 
kiểu ngói ống, các bờ dải, bờ nóc đều được soi các chỉ 
nổi đẹp mắt. Mặt trước và mặt sau của cổ đẳng đắp 
trang trí hổ phù, cuốn thư. Nối liền với tả môn và hữu 
môn còn có hai trụ góc cao 3,7m, đỉnh trụ đắp họa tiết 
phượng lật. Đen quay hướng tây trông ra cánh đồng, 
gồm 3 tòa 12 gian được làm theo kiểu tiền chữ nhất, 
hậu chữ đinh. Bộ khung bằng gỗ lim, mái lọp ngói 
nam.

Tiền đường có kích thước chiều dài 13,25m,
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chiều rộng 6,8m, được làm theo kiểu chữ nhất (-^) 
gồm 5 gian, xây bít đốc hai mái dốc. Đại bờ đắp họa 
tiết lưỡng long chầu nguyệt, bờ bảng đắp họa tiết lá lật 
hóa long với chất liệu bằng gạch vữa, 2 đồng trụ hai 
đầu hồi được xây nhô ra kéo từ nền sân vượt hắn lên 
cao 4,5m và được kết cấu 3 phần: chân đế, thân và 
đầu trụ. Chân đế đắp hình khối vuông to có nhấn 
đường chỉ tạo dáng vững chắc, đỉnh đắp nghê chầu 
thân cột nhấn câu đối chữ Hán nội dung ca ngợi công 
lao sự nghiệp của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ.

1. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

^  t  % -

^  M -ầr

PHIÊN ÂM:

Dực tán Trần triều công đệ nhất,

Diệt trừ Nguyên tặc quốc vô song.

DỊCH NGHĨA:

Phò giúp triều Trần, công lao bậc nhất, 

Đánh đuổi giặc Nguyên, nào ai

sánh bằng.
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2. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

n  m  'ik ỉ t  s
ỉầ  ' í '  ^  M

PHIÊN ÂM:

DỊCH NGHĨA:

Lựu phong cung hậu chung linh khí, 

Hồng thủy tiền triều cống phúc nguyên.

Núi ấp sau lung, khí thiêng hội tụ, 

Nuớc chầu truớc mặt, nguồn phúc

dâng tràn.

Bộ khung tòa tiền đuờng thiết kế theo kiểu chồng 
ruờng giá chiêng, kẻ bẩy theo phong cách cố truyền. 
Công trình gồm 6 vì kèo, trong đó có 4 vì giữa mỗi vì 
có 2 cột cái. Hai vì đầu hồi chỉ có cột quân không có 
cột cái, thay vào đó là các trụ non đặt trên xà quá 
giang đuợc gác vào hai đầu hồi cột quân. Toàn bộ 
công trình tòa tiền đuờng đuợc bổ trí 20 cột lim chắc 
khỏe, đuờng kính cột cái 30 cm, đuòng kính cột quân 
25 cm. Cột cái đuợc tạo dáng búp đòng ở giữa phình 
to, 2 hai đầu nhỏ có tác dụng làm giảm sự thô cứng.
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Hệ ứiống cột được kê bằng các chân tảng đá lón làm 
tăng thêm độ bền vững. Trong số các chân tảng kê ở 
đền Lựu Phố còn giữ được 4 chiếc trên mặt trang trí 
đục chạm cánh sen kép với đường nét dứt khoát mạch 
lạc, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XIII - XIV.

Hệ thống cánh cửa tòa bái đưòmg gồm 5 ô cửa 
chạy suốt 5 gian, mỗi ô được lắp 4 cánh bằng gỗ lim, 
tất cả được đặt trên ngưỡng bằng gỗ có chân quay rất 
thuận tiện cho việc đóng mở hàng ngày và những dịp 
lễ hội.

Căn cứ vào chữ Hán khắc trên thượng lương ở 
tòa tiền đưòng thì đền Lựu Phố được trùng tu vào 
niên hiệu Bảo Đại thứ hai (1927). Đặc biệt những 
năm gần đây đền Lựu Phố đã được Nhà nước đầu tư 
kinh phí và tu bổ công trình như hiện nay.

Trung đường gồm ba gian chạy song song với tòa 
tiền đường có chiều dài 8m, chiều rộng 5,lm. Hai đầu 
hồi xây bít đốc, mái lọp ngói nam. Đằng trước là hệ 
thống cửa được làm theo kiểu thượng chấn song, hạ 
bức bàn. Đặt trên ngưỡng bằng gỗ lắp chân quay. Bộ 
khung được thiết kế theo kiểu ba hàng chân cột, gồm 
một cột cái và hai cột quân. Hệ thống cột được tạo 
dáng kiếu búp đòng giữa to hai đầu nhỏ, tất cả được 
đặt trên chân tảng đá. Ba gian trung đường gồm bốn
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vì được liên kết vód nhau theo kiểu thượng mê cốn hạ 
bẩy tiền cùng các cấu kiện khác như câu đầu, xà 
ngang, xà dọc được bào trơn đóng bén. Công trình 
không bố trí cột cái ở phía trước, chỉ có một hàng gồm 
bốn cột cái ở đằng sau để mở rộng không gian nơi thờ 
cúng. Hệ thống bảy tiền đục chạm lá lật cách điệu.

Chính cung  gồm bổn gian dọc bên trong dài 
9,7m, rộng 4,5m nối liền với ba gian ngoài tạo 
thành thế chữ đinh (T ) bằng kỹ thuật giao mái bắt 
vần công phu và được phân thành hai cung. Cung 
ngoài ba gian, cung trong một gian, ngăn cách bằng 
một bức thuận (còn gọi là cửa cung cấm). Bộ vì các 
gian được làm theo kiểu uốn vành mai được đặt 
trên đầu hai cột quân, tất cả đều được bào trơn 
đóng bén.

Cửa cung cấm là bức thuận (bộ vì) gồm bốn cột 
được bịt kín bởi mê nóc nơi tiếp giáp với nóc được 
làm theo kiểu mê cổn chạm lưỡng long chầu 
nguyệt. Hệ thống cửa ở đây được chia làm năm 
cửa. Cửa giữa lớn hơn được chạm theo kiểu khám 
thờ và được đóng cổ định, có chạm họa tiết long 
phượng. Hai cánh cửa bên chạm hai bức phù điêu 
họa tiết khóm lựu trĩu quả. Hai cánh cửa ngoài
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cùng là lối ra vào cung cấm được thiết kế theo kiểu 
ván bưng chạm họa tiết tứ quý, phía trên đục chạm 
chữ thọ và họa tiết con dơi tạo sự thông thoáng. Tất 
cả đều được nhấn tỉa công phu khá đẹp. Hai cánh 
cửa lối ra vào có kích thước thấp và nhỏ, khi ra vào 
cung cấm phải ra luồn vào cúi để tỏ lòng thành 
kính với các vị thần được thờ ở đây.

2. Bài trí thờ tự

BÀI TRÍ THỜ Tự TẠI TOÀ TIỀN ĐƯỜNG

(1) Ban thờ công đồng Trần triều.
(2) , (3) Ban thờ hậu.

Tòa bái đường có tới hàng trăm di vật, đồ thờ có 
giá trị được bài trí từ phần nền đến các cấu kiện 
kiến trúc không gian bên trên (từ trong nhìn ra, từ 
ngoài nhìn vào) đều được trang trí đại tự, câu đổi, 
bức châm (bài thơ của các Tiến sĩ tiều Lê, triều 
Nguyễn đề tặng). Mỗi hiện vật đồ thờ đều mang ý
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nghĩa nhân văn sâu sắc. Bước vào tòa bái đường du 
khách được chiêm ngưỡng những chân tảng cánh 
sen, trên mặt chạm nổi một hình tròn chính là nơi 
đặt chân cột, phía ngoài chạm một bông sen nở 
cách điệu. Đây là di vật mang phong cách nghệ 
thuật chạm khắc thế kỷ XIII - XIV.

Trên ban thờ có đặt lư hương, hạc, chân nến, 
mâm chè... Hai bên đặt hai bộ binh khí nghi trượng 
bằng đồng cùng với tàn lọng, y môn bằng vải. 
Trước nhang án có đặt một đỉnh thờ cao 0,9m cùng 
với chiêng, trống bằng đồng cỡ lớn. Những bộ đồ 
thờ này hầu hết mới được mua sắm trong thời gian 
gần đây đều được chạm khảm tinh xảo. Ban thờ 
hậu có tấm bia có niên đại Tự Đức 23 (1870), nội 
dung ghi việc bà Trần Thị Bướm người xã Lựu Phố 
(nay là thôn Lựu Phố) góp tiền, ruộng vào tu sửa 
đình vũ vì vậy dân thôn đã nhất trí bầu cha mẹ 
cùng vợ chồng bà vào hậu thần ở trong xã. Trước 
ban thờ có treo nhiều thư tịch cổ liên quan đến Thái 
sư Trần Thủ Độ như các bức đại tự ca ngợi ông: 
“Tứ thời báo mỹ”(bốn mùa dâng lễ để báo ơn đức 
của thần), “Nhất đại tôn thần”(người bề tôi dòng 
dõi nhà vua, tài giỏi trung thành nổi tiếng một
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thời), “Trần triều danh tướng”(vỊ tướng tài giỏi của 
triều Trần). Tòa bái đường hiện có 15 bức đại tự, 7 
câu đối, 2 biển thờ, 1 tấm bia ký hậu. Chúng tôi xin 
đăng tải để bạn đọc tham khảo, 

a. Đại tự

1. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

#  Ẩ íậ.

H l * l ỉ ỉ ỉ S Ế - S - i t

PHIÊN ÂM :

Trần triều danh tướng

Canh Thìn niên Trần Vinh Quang, Trần Hoàng Yến 

Hà Nội Tông Đản cung tiến

DỊCH NGHĨA:

Vị tướng nổi tiếng tài giỏi của triều Trần 

Năm Canh Thìn (2000), Trần Vinh Quang,

Trần Hoàng Yen 

ơ  Tông Đản, Hà Nội tiến cúng
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2. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÂM :

DỊCH NGHĨA:

^

^  e, 4  ^

Hiền kiệt danh nhân

Tân Tỵ niên đông.

Người nổi tiếng hiền tài

, Mùa đông năm Tân Tỵ (2001)

3, NGUYÊN VẢN CHỮHÁN:

M  Ẽ  ỉ é

 ̂̂  ^

PHIÊN ÂM :

Địa linh nhân kiệt

Tân Tỵ niên đông
DỊCH NGHĨA:
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Đất linh thiêng, người tài giỏi

Mùa đông nămTãn Tỵ (2001)

4. NGUYÊN VAN c h ữ  HÁN:

#  &  ‘á

PHIÊN ÂM :

i  ^

Vạn đại lưu truyền

Nhâm Ngọ niên thu

DỊCH NGHĨA:

Công đức của thần lưu truyền muôn thuở

Mùa thu năm Nhâm Ngọ (2002)

5. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

ằ. m m ^  ^  ^  'A
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Tứ thời mỹ báo

Hoàng triều Duy Tân Nhâm Tỷ niên cung tiến 

DỊCH NGHĨA:

Bốn mùa dâng lễ đẹp để báo đáp on đức của thần

Năm Nhâm Tỷ dưới triều vua Duy Tân (1912) kỉnh dâng lên

6. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

- í  ^  f  ^

PHIÊN ÂM :

PHIẾN ÂM

1  i  T- 4  X  li

Khôi giáp hương đình

Hoàng triều Duy Tân Nhâm Tý niên hạ chế

DỊCH NGHĨA:

Đình làng thờ người đỗ đầu khoa bảng

Mùa hè năm nhâm tý dưới triều vua 

Duy Tân (1912) làm đại tự
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Ẽ

7. NGUYÊN VÁN CHỮ HÁN:

±  ặn m ^  ^  ^  iề

PHIÊN ÂM :

Nhất đại tông thần

Hoàng triều Duy Tân lục niên cung tiến

DỊCH NGHĨA:

Người bề tôi dòng dõi nhà vua, tài giỏi 

trung thành nổi tiếng một thời 

Năm thứ 6 dưới triều vua Duy Tân (1912)

8. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

-tí: ^  m ^

PHIÊN ÂM :

í  e. 4

Lựu Viên vạn thế

Tân Tỵ niên thu
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Lựu Viên còn mãi với muôn đời

Mùa thu năm Tân Tỵ (2001)

9. NGUYÊN VAN c h ữ  HÁN:

a  f - | í H g

i  ^  - í «

Lựu Viên cảnh nhật

Nhâm Ngọ niên thu

Thời kỳ huy hoàng ở Lựu Viên’

Mùa thu năm Nhâm Ngọ (2002)

DỊCH NGHĨA:

PHIÊN ÂM :

DỊCH NGHĨA:

10. NGUYÊN VẢN CHỮ HÁN:

ỈA ịn ĩ ị

♦  e, Ạ

’ Chi thời kỳ Thái sư Trần Thù Độ ở đây.
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PHIÊN ÂM :

Trần triều thống quốc Thái sư

Tân Tỵ niên đông

DỊCH NGHĨA:

Vị Thống quốc Thái sư của triều Trần

Mùa đông năm Tân Tỵ (2001)

11. NGUYÊN VÁN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÂM :

i  ^  -T

Thiên hòa khởi vận

Nhâm Ngọ niên thu

DỊCH NGHĨA:

Xây dựng cơ đồ thuận với ý trời

Mùa thu năm Nhâm Ngọ (2002)
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12. NGUYÊN VẢN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÂM ;

DỊCH NGHĨA:

+  & 4  Ỷ

Thông minh chính trực

Tân Tỵ niên đông

Thông minh, ngay thẳng

Mùa đông năm Tân Tỵ (2001)

13. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÂM :

DỊCH NGHĨA:

____   ̂ r

Danh tmyên vạn thê

____ r  f  \

Danh tiêng tôt lưu truyên muôn thuở
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14. NGUYÊN VÁN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÂM :

DỊCH NGHĨA:

-ỉo

Vạn cổ anh linh

Muôn thuở linh thiêng

15. NGUYÊN VAN c h ữ  HÁN:

PHIÊN ÂM :

DỊCH NGHĨA:

Tại tả hữu

Thánh thần luôn hiển hiện ở đây

b. Câu đối

1. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:
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«ẵ- iâ A. ilj Ẳ te.

ì !  ÌỆ m ỉ í M  ề .  ^

PHIÊN ÂM:

DỊCH NGHĨA:

Tài lược quá nhân nam sử ký 

Lực mưu phụ chính, quốc cơ quang

Tài Irí hơn người, gưcmg sáng ghi

Irong sử sách

Dốc sức giúp vua, rạng rỡ nền móng

nước nhà

Câu đối của Vũ Duv Thuấn ở Lạc Tràne, 
huyện Kim Bảng, ô n g  dỗ Phó bảng khoa Mậu 
Thìn (1868). Làm quan Ngự sử, sau làm Tri 
huyện Cẩm Khê. Ône bái soạn câu đối năm Canh 
Ngọ (1870).

2. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

Ẩ  ±  ^  M ^
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iỄ  ® iềj — 'Ẽ

ậ- ị í  t  s. -k ĨẶ X  ^  ìầ

PHIÊN ÂM:

Hoàng thúc sinh từ phương vạn cổ 

Thám hoa di phố hiệp tam linh 

Bởn xã đương thứ Lý trưởng Trần Văn Tiêu

cung tiến

DỊCH NGHĨA:

Ngôi đền Hoàng thúc sinh thời, tiếng thơm 

lưu truyền muôn thuở

Mảnh vườn Thám hoa để lại, hợp thành ba sự

linh thiêng'

Người trong xã là Lý trưởng Trần Văn Tiêu tiến cúng

3. NGUYÊN VẰN CHỮ HÁN:

'ê. ềế  ^  ^

' Ý chỉ ba nhân vật linh thiêng: Thái sư Trần Thủ Độ, Hưng 
Đạo vưdng Trần Quô”c Tuấn, Thám hoa Hà Nhân Giả.
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PHIẾN ÂM:

^  m  ^  ^

Song linh hách trạc di đa phúc 

Vạn tự huân cao nghiễm nhược tư

Trung đình Tiền chỉ Tựu Văn Hội hội trưởng

sơn chế phụng

DỊCH NGHĨA:

Hai vị linh thiêng lừng lẫy để lại nhiều

phúc lộc cho dân 

Muôn việc thờ tự kính thành, cầu xin 

ắt sẽ được ứng nghiệm 

Tiên chỉ nơi đình trung, hội trưởng hội

TICU Văn tên là Sơn chế tạo

4 . NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

ĩề a  í*  ỈM l«r â :
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PHIÊN ÂM:

DỊCH NGHĨA:

ĩ~  ^ĩ\ Â , ^  ^  ^  tíặ.

^  e. 4

Khai quốc công đầu Đông A khánh

Vương triều uy vũ Đại Việt hùng 
Tân Tỵ niên llìii

Người có công đầu thời kỳ mở nước 
nhà Trần suy tôn kính trọng 

Vương triều thịnh trị oai võ lẫy lừng 
Đại Việt lớn mạnh đẹp giàu

Mùư thu núm Tán Ty (2001)

5. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

í*  ,1  #  H  R. M

fc  l ĩ  m . í  ữ  ĩi ế  "H
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PHIÊN ẢM:

DỊCH NGHĨA:

Công ân tế thế quốc dân thành kính 

Kỷ đại thân vưcíng nhật nguyệt cao minh

Tản Tỵ niên thu

Công ơn cứu thế, dân cả nước tôn 

sùng kính trọng 

Đời làm thân vương, tấm lòng trung 

nhật nguyệt sáng cùng 

Mùa thu năm Tản Tỵ (2001)

6. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

í *  Í'I i -  4  ̂ ^  -(H fậ. ^  ¥  I c

^  'f~ 'è' oỉi t í -  ^  ^  ^

PHIỀN ÂM:

4

Cồng đáo vu kim bất dãn Trần

gia nhi bách tải
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Luận định thiên cổ kí tại Nam

thiên đệ nhất lưu

Kỷ Mão niên thu

DỊCH NGHĨA:

Công lao của thần kể đến hôm nay, chẳng 

những với nhà Trần mà với hàng trăm năm sau 

Bàn luận việc từ nghìn xưa ghi lại ở nước

Nam, việc của Ngài được lưu truyền nhiều nhất
Mùa thu năm Kỷ Mão (1999)

7. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

±  Hệ ĩ ị ] ^ ầ . ; è n ề . ị f i ỉ ^ M .

Pi s  #  ®  í ầ  iiằ, ^  "Ệ.

PHIÊN ÂM:

Chủ tướng Nam thiên uy danh hưng cơ

triều Đại Việt

Linh từ đặc địa thánh tích trừ diệt tặc
Nguyên - Mông
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Bậc chủ tướng dưới trời Nam, oai danh 

lẫy lừng gây dựng cơ đồ Đại Việt 

Đền thiêng dựng ở đất riêng, công lao rực rỡ, 

phá tan thế trận Nguyên - Mông.

c. Biển thờ

1. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

0  - f  .t- í t

DỊCH NGHĨA:

PHIÊN ÂM:

DỊCH NGHĨA:

Tinh trung quán nhật

Tấm lòng trung thành tuyệt đối, thấu tới trời cao

2. NGUYÊN VẢN CHỮ HÁN:

i ỉ  &
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PHIÊN ÂM:

Lịch triều săc phong

DỊCH NGHĨA;

Trải qua các triều vua, thần đều được sẳc phong

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

m ' ề  -  r  Ẹ ^  z  i ề i  ỉ i i i

-(* t  w  ±  4 »] ^  — 4

PHIÊN ÂM:

Lê triều đệ nhất giáp đệ tam danh Tiến sĩ, 

săc phong Dực bảo trung hưng tôn thần - Hoàng 

triều Khải Định nhị niên.

DỊCH NGHĨA:

Vị Tiến sĩ đỗ ngôi đầu, đứng tên hàng thứ ba 

tại triêu Lê, sẳc phong là Tôn thần phò giúp cơ đồ 

nước nhà thịnh trị.

Biên được làm vào năm thứ 2 dưới triều vua 

Khải Định (1917).
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BÀI TRÍ TI lờ  Tự TẠI TOÀ ĐỆ NHỊ

(1) Ban thờ công đồng Trần triều;

(2) ,(3) Tả văn quan, hữu võ tướng;

(4),(5) Hai ông ngựa thờ.

Nội thất ban thờ trung đường hai bên tả hữu đặt 
hai cỗ ngựa thờ, gian giữa kê một nhang án cao Im; 
dài 1,52m; rộng 0,8m ba mặt chạm thông phong, với 
các họa tiết lưỡng long chầu nguyệt, tứ quý. Trên 
nhang án ở giữa có đặt lô nhang thờ Thái sư Trân 
Thủ Độ, hai bên có lô nhang thờ tả văn quan hữu võ 
tướng. Trên ban thờ có mâm bồng, bộ tam sự bằng 
đồng, lọ hoa, ổng hương, đông bình, tây quả trang 
nghiêm và có treo câu đối, đại tự ca ngợi công lao và 
sự nuhiệp của các vị thần được thờ ở đây. Chúng tôi 
xin đăng tải để du khách tham khảo.
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a. Đại tự

1. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÂM :

^  ^  ^  ịk

Khai quốc công thần
Tân Tỵ niên thu

DỊCH NGHĨA;

Người bề tôi có công dựng nước 
Mùa thu năm Tân Tỵ (2001)

2 . NGUYÊN VÁN CHỮ HÁN:

PHIỀN ÂM :

Vạn thế phúc thần.
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DỊCH NGHĨA:

Phúc thần của muôn đời.

3. NGUYÊN VẢN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÂM ;

DỊCH NGHĨA:

Tả văn quan

Bên trái là văn quan

4. NGUYỀN VẢN CHỮ HÁN:

^  ^

PHIỀN ÂM :

DỊCH NGHĨA:

Hữu VŨ tướng

Bên phải là vũ tướng

43



b. Câu đối

1. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

-h % Ì t  Ậ .

A  I t  f  7ÌC ^

PHIÊN ÂM :

Sĩ vọng cao khoa bi ký tại

Nhân khâm khôi giáp vĩnh lưu phương

DỊCH NGHĨA:

Kẻ sĩ trông mong được đỗ cao, lên tuổi

khắc trên bia đá 

Nhân dân kính trọng vị đỗ đầu, danh thơm 

lưu truyền không dứt

2. NGUYÊN VAN CHỮ HÁN:

m  ^

ệ .  í t  í t  i ị
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PHIÊN ÂM :

Vận khải Đông A lưu quốc điển,

Tộ Ihừa Lý hậu hiổn thần mưu.

DỊCH NGHĨA:

Mở vận nhà Trần, việc ghi sử nước,
Nối ngôi họ Lý, sáng rõ mưu thần.

Câu đổi của Trần I lữu 'rhành. người xã Dào Lạng 
huvện Đại An. One dỗ Nhị eiáp 'nến sĩ xuất thân khoa 
Bính Tuất (1586). Làm quan Đe hình eiám sát ncự sử bái 
soạn năm Canh Dần (1590). Mùa thu năm Tân Fỵ (2001) 
câu đối được chạm khác bang eồ son son thếp vàne treo 
ở đền Lựu Phổ).

3 . NGUYÊN VẢN CHỮ HÁN:

ỵ  ^  ^  ' ỉ í

ỈẾỊ ^Jf -ừ ^

PHIÊN ÂM

Thái sư cựu trạch thiên niên tại 

Lựu Phố tân từ vạn cổ phưcYng
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DỊCH NGHĨA:

Nền cũ nhà Thái sư nghìn năm còn đó 

Đền mới nơi Lựu Phố muôn thuở 

linh thiêng

Mùa thu năm Tân Tỵ (2001)

Tán Tỵ niên thu

4. NGUYÊN VÀN CHỮ HÁN:

M  ^  ^  ^  ỉ t  nỉi

#  gỊ TỈệ Ệ. M 

^  ^  ^
PHIÊN ÂM :

Kiệt thế anh hùng bình bắc tặc 

Thần mưu hộ quốc tướng Đông A 

Tán Tỵ niên thu

DỊCH NGHĨA:

Tài giỏi hơn đời, anh hùng quả cảm đánh tan

giặc Bắc
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Mưu lược như thần, bảo vệ đất nước phò

giúp nhà Trần. 

Mùa thu năm Tân Tỵ (2001)

BÀI TRÍ THỜ T ự  TRONG TOÀ CHÍNH CUNG

10

Tòa chính cung gồm bốn gian chạy dọc được bài trí 

như sau: Ba gian ngoài và một gian cung cấm.
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(1) Lô nhang thờ Thái sư Trần Thủ Độ

(2) Tượng Thái sư Trần Thủ Độ chất liệu bằng 

đồng dát vàng.

(3) Lô nhang thờ Trần Thị Dung.

(4) Tượng Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung 

chất liệu bằng gồ sơn son thếp vàng.

(5) Lô nhang công đông lại cung câm.

(6) Bài vị thờ đặt trên long ngai sơn son thếp vàng 

ghi duệ hiệu Hung Dạo Đại vương Trần Quốc Tuấn 

mang phong cách nghệ thuật thời Hậu Lê.

(7) Bài vị đặt trên long ngai sơn son thếp vàng 

khắc duệ hiệu thờ Thám hoa Hà Nhân Giả và thành 

hoàng làng mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn

(8) Tượng Thái sư Trần Thủ Độ.

(9) Ngai thờ cha của TTiám Hoa Hà Nhân Giả

(10) Bài vị đặt trên ngai thờ 3'hống quôc Thái sư
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Trần Thủ Độ sơn son thếp vàng mang phong cách

nghệ thuật thời Hậu Lê. 
a. Đại tự

1. NGUYÊN VÁN CHỮ HÁN;

'iặ- ^

PHIÊN ÂM

Ân phúc trường tồn

DỊCH NGHĨA:

ơn  phúc của thần còn mãi với nhân dân

b. Câu đối

1, NGUYỀN VĂN CHỮ HÁN:

#  -ệ* 7Í31 ^  ^
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PHIẾN ÂM :

iH ^  Ẩ

^  ^  ^

Trần sơ đế thúc tiên cư xứ
Hồ thủy hoàng nương sở xuất phương

Tán Tỵ niên

DỊCH NGHĨA:

Buổi đầu của nhà Trần, đế thúc’ chọn nơi này
ở trước

Họ Hồ mới có nước, hoàng nương^ từ đây
bỏ ra đi

Năm Tủn Tỵ (200ỉ)

2 . NGUYÊN VÁN CHỮ HÁN:

’ Đế thúc; Chú của vua, chỉ Thái sư Trần Thủ Độ.
 ̂ Hoàng nương: Tương truyền đây là Thiên tiên Bạch Hoa 

công chúa, công chúa của vua Trần Thuận Tông, chị gái của 
vua Trần Thiếu Đế. Khi họ Hồ lấy ngôi, công chúa Bạch Hoa 
phải đi lánh nạn ở chùa Trinh Sơn xã Thanh Hải huyện 
Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. Trong chùa hiện còn pho tượng 
đá thời Trần.
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PHIÊN ÂM :

DỊCH NGHĨA:

4^ ĩỉị ^  ỉ ề  

m Ẳ. ^  ^

^  e. 4

Lựu Viên thánh tích Trần gia điển 
Thống quốc Thái sư cựu trạch từ

Tân Tỵ niên

Dấu thánh ở Lựu Viên, sử Trần ghi rõ 

Thống quốc Thái sư, nhà cũ trở

thành đền

Năm Tân Tỵ (2001)

3 . NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

S- ^  ^  -ỈẰ 3^ ^  

, s  *  l è  Ầ í ấ  0) 

Ỷ e, ^
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PHIÊN ÂM :

DỊCH NGHĨA:

Từ mẫu thiên ban phù Đại Việt 

Ân quang địa phụ phục giang scfn

Tân Tỵ niên

Trời ban mẹ hiền phò giúp Đại Việt 

ơn sáng nhờ đất khôi phục giang scm 

Năm Tản Tỵ (2001)

4. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

ữ  í  ị k  ề  ĩ  ề .  m  : k  ỉầ

PHIÊN ÂM :

Bảo thánh phù tông vương cơ triều

Đại Việt

Hưng long đại nghĩa quốc mẫu hiển

thần quang
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DỊCH NGHĨA:

Phò giúp cơ đồ dòng tộc, dựng nghiệp

bá vương triều Đại Việt 

Dốc sức làm việc đại nghĩa, thực xứng 

bậc quốc mẫu vẻ vang

5. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

f ị  m p>fi a ■ề lA tì Ằ
l e  -R X. -;ố  W  # t

Trần triều khai quốc tông thân trụ lập 

Kỷ đại vũ công văn trị huy hoàng

PHIÊN ÂM :

DỊCH NGHĨA:

Nhà Trần dựng nước, người thân dòng tộc

làm tru côt
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Triều đại võ công văn trị thêm rực rỡ

vẻ vang

6. NGUYÊN VAN c h ữ  HÁN:

ĩk  ^  M ^  ^  ^  

:ib i 4  7L t  ‘ìầ  % ệk

PHIÊN ÂM :

Nam thiên Thống quốc phưcmg thiên cổ 

Bắc địa Nguyên - Mông khiếp vạn thu

DỊCH NGHĨA:

Bậc Thống quốc trời Nam, thanh danh truyền

muôn thuở

Giặc Nguyên Mông đất Bắc, run sợ đến

nghìn thu

3. Bài vị

- Bài vị thờ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ:
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NGUYÊN VẢN CHỮ HÁN:

fậ. ta ^  »3 ể(. s. Â - ^  í  #

PHIÊN ÀM;

Trần triều Thái sư chiêu vũ linh ứng hoằng văn 
đại vưcmg hoang văn tôn thần.

DỊCH NGHĨA:

Vị tôn thần đại vưcmg Thái sư triều Trần có văn 
công rõ rệt thiêng liêng hiếu biết sâu rộng.

- Bài vị thờ Trần Quốc Tuấn:

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

ỉỆ-ịaễỄt. ị í  i't ái Éí iì̂  ±  s  iz

«  i l  ±  ±  ±  ^  I

PHIÊN ÂM:

Trần triều hiển thánh, sắc phong Thái sư thượng 
phụ thượng quổc công, nhân vũ Hưng đạo thượng 
thượng thượng đẳng đại vương.

DỊCH NGHĨA:

55



Vị đại vương bậc ứiượng ứiượng thượng hiển 
thánh dưới triều Trần sắc phong là Thái sư thượng 
phụ thượng quốc công khoan nhân thần vũ Hưng Đạo 
đại vương.

- Bài vị thờ bản cảnh Thành hoàng:

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

ỊỀ. ^  ^  #

PHIÊN ÂM:

Bản cảnh thành hoàng Giám sát uy linh tôn thần.

DỊCH NGHĨA:

Vị tôn thần Giám sát thiêng liêng được phong là 
bản cảnh thành hoàng.

d. Săc phong

Đen Lựu Phố còn lưu giữ được 5 đạo sắc phong, 
trong đó có 4 đạo niên hiệu Khải Định 9 (1924) và 
một đạo niên hiệu Duy Tân thứ 5 (1911). Các đạo 
sắc phong được làm bằng giấy dó, có kích thước
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rộng 0,50m; dài l,32m. Trang trí trên sắc phong là 
họa tiết rồng chầu, vân mây và dấu ấn màu đỏ khắc 
chữ triện “Sắc mệnh chi bảo”. Nội dung các đạo 

sắc phong ghi nhận công đức của Thái sư Trần Thủ 
Độ, Trần Hung Đạo, hai cha con Thám hoa Hà 

Nhân Giả và Bạch Hoa công chúa.

1. Sắc xã Lựu Phổ, huyện Mỳ Lộc, tỉnh Nam 

Định phụng thờ Thái sư Trần Thủ Độ. Ngày 

25 tháng 7 năm 1924 ban sắc.

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

IÍJ ^  #  ị ị  íằ BI ị iẠ

í f l  i c  Bg ^  $  i t .  ỉi-

#  i í  a ;ít. R íế #  í  â  íậ 4- i  íẳ
tu ể] iộ Pi. m f  is Ị- ,1- ít 
fỀ ỉ t  ^  i i  ^  tẳ  Ỷ  n  Ỳ
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^  ^  Ạ #  Ẳ  1'^ ^

PHIỀN ÂM:

Sắc Nam Định tỉnh, Mỹ Lộc huyện, Lựu Phố

xã phụng sự Trần triều Thái sư chiêu vũ linh ứng

hoằng văn đại vương tôn thần, hộ quốc tí dân nẫm

trứ linh ứng. Tứ kim chính trị Trẫm tứ tuần đại

khánh, tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng

trật trứ phong vi Quang ý dực bảo trung hưng trung

đẳng thần. Đặc chuẩn phụng sự thần kỳ tương hựu

bảo ngã lê dân.
Khâm tai!

Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật.

DỊCH NGHĨA:
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sắc  xã Lựu Phố, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 

Định phụng thờ tôn thần đại vương Thái sư triều 

Trần có võ công rực rỡ, linh thiêng ứng nghiệm, 

hiểu biết sâu rộng, giúp nước cứu dân linh ứng rõ 

rệt. Nay gặp dịp Trẫm mừng thọ 40 tuổi, đã ban 

ơn tặng bảo chiểu, long trọng làm lễ tăng thưởng 

phẩm trật, phong tặng rõ ràng là thần trung đẳng tốt 

đẹp vẻ vang, phò giúp cơ đồ thịnh trị. Đặc biệt 

chuẩn cho phụng thờ thần, thần sẽ che chở, bảo vệ 

dân ta.
Kính thay!

Ngày 25 thảng 7 năm Khải Định 9 (1924).

2. Sắc xã Lựu Phố% huyện Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định phụng thờ tôn thần đại vương Trần 

Hưng Đạo. Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định 9 

(1924) ban sắc.

NGUYÊN VẢN CHỮ HÁN:

N av  là thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tinh Nam Định.
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ỉỀl ^  ^  íẩ  IM] ậi- ̂  ^
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PHIÊN ÂM:

sắc Nam Định tỉnh, Mỹ Lộc huyện, Lựu Phố 

xã phụng sự Trần triều hiển thánh Hưng Đạo đại 

vưcmg tôn thần, hộ quốc tí dân nẫm trứ linh ứng. Tứ 

kim chính trị Trẫm tứ tuần đại khánh, tiết kinh ban 

bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, trứ phong vi
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Trác vĩ dực bảo trung hưng thượng đẳng thần. Chuẩn 

kỳ phụng sự thần kỳ tưcmg hựu bảo ngã lê dân.

Khâm tai!

Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật.

DỊCH NGHĨA:

Sắc xã Lựu Phố, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 

Định theo trước phụng thờ tôn thần Hưng Đạo đại 

vương, thánh sáng triều Trần, giúp nước cứu dân, 

linh thiêng ứng nghiệm rõ rệt. Nay gặp dịp Trẫm 

mừng thọ 40 tuổi, đã ban ơn tặng bảo chiếu, long 

trọng làm lễ tăng thưởng phẩm trật, phong tặng rõ 

ràng là thần thượng đẳng tài giỏi lớn lao, phò giúp 

cơ đồ nước nhà thịnh trị. Chuẩn cho phụng thờ 

thần, thần sẽ che chở bảo vệ dân ta.

Kính thay!

Ngày 25 thảng 7 năm Khải Định 9 (1924)

3. Nhân dân thôn Lựu Phố còn giữ được đạo
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sắc phong triều vua Duy Tân thứ 5 (1911) phong 

cho xã Lựu Phố huyện Mỳ Lộc tỉnh Nam Định tôn 

thờ Tiên Thiên Bạch Hoa công chúa.

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

 ̂  ̂  ̂  ̂ ỈSỊ ^  ^  

^  Ể7 "A ì  #  i f  ÌỊ R

s  st #• tt ĩt ^  iị ễi M M

ía t  «  -2  ̂ #  #  ỉ?- fj<. f  Ạ ♦  #
*  iB i t  ữ ầ . ^ ^

ỉ k  ^

ịậ. ỈJị ỉ .  ^  ĩA fỀ H w  -í?'] 9

PHIỀN ÂM;

Sắc Nam Định tỉnh, Mỹ Lộc huyện, Lựu Phố
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xã phụng sự Thiên tiên Bạch Hoa công chúa chi 

thần, hộ quổc tí dân nẫm trứ linh ứng, hướng lai vị 

mông ban cấp sắc văn. Tứ kim phi thừa cảnh mệnh, 

diến niệm thần hưu, trứ phong vi Nhàn uyển dực 

bảo trung hưng chi thần. Đặc chuẩn y cựu phụng sự 

thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân.

Khâm tai!

Duy Tân ngũ niên nhuận lục nguyệt, sơ bát nhật.

DỊCH NGHĨA:

Sắc xã Lựu Phố, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 

Định phụng thờ tôn thần công chúa Thiên tiên 

Bạch Hoa, giúp nước cứu dân linh thiêng ứng 

nghiệm rõ rệt. Từ trước chưa được ban cấp sắc văn. 

Nay Trẫm được kế thừa mệnh lớn, tưởng nhớ sâu 

xa sự tốt đẹp của thần, phong tặng rõ ràng là tôn 

thần yểu điệu nhún thuận, phò giúp cơ đồ nước nhà 

thịnh trị. Đặc biệt chuẩn cho phụng thờ thần như
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cũ, thần sẽ che chở bảo vệ dân ta.

Kính thay!

Ngày 8 thảng 6 nhuận, năm Duy Tân 5 (1911)

4. Sắc xã Lựu Phố, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 

Định phụng thờ tôn thần đỗ Đệ nhất giáp triều Lê, 

Hà Nhân Giả. Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định 9 

(1924) ban sắc.

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

ị i .  tií ^  ^  ề : ịẶ  @ ị í  ị ỉ t  

ệ - ỉ ă  ữ  Ỳ
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I,
• ế

Đạo sắc phong cho Hưng Đạo Đại vương 
niên hiệu Khải Định 9 (1924)

Đạo sắc phong cho Thám hoa Hà Nhân Giả 
niên hiệu Khải Định 9 (1924)

1 V

líiỉ-t-i-- * - <

Đạo sắc phong cho Thái sư Trần Thủ Độ, 
niên hiệu Khải Định 9 (1924)

Ảnh tư liệu
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PHIÊN ÂM:

Sắc Nam Định tỉnh, Mỳ Lộc huyện, Lựu Phố 
xã tòng tiền phụng sự nguyên tặng dục bảo trung 
hưng linh phù Lê triều Đệ nhất giáp Hà Nhân Giả 
tôn thần, hộ quốc tí dân nẫm trứ linh ứng, tiết mông 
ban cấp sắc phong chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim 
chính trị Trẫm tứ tuần đại khánh, tiết kinh ban bảo 
chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, trứ gia tặng Quang 
ý trung đắng thần, đặc chuẩn phụng sự dụng chí 
quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai!
Khải Định cỉm niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật

DỊCH NGHĨA:

Sắc xã Lựu Phổ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam
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Định theo trước phụng thờ vị thần vốn được tặng là 
tôn thần Hà Nhân Giả đỗ Đệ nhất giáp triều Lê, 
linh thiêng phò giúp cơ đồ nước nhà thịnh trị, giúp 
nước cứu dân linh thiêng ứng nghiệm rõ rệt, đã 
từng ban cấp sắc phong chuẩn cho phụng thờ. Nay 
gặp dịp Trẫm mừng thọ 40 tuổi, đã ban ơn tặng bảo 
chiếu, long trọng làm lễ tăng thưởng phẩm trật, ban 
tặng thêm rõ ràng là thần trung đẳng tốt đẹp vẻ 
vang. Đặc biệt chuẩn cho phụng thờ dùng để ghi sự
vui của nước mà tỏ rõ ở sách thờ.

Kính thay!

Ngày 25 thảng 7 năm Khải Định 9 (1924)

III. CHÙA Lựu PHỐ

1. Kiến trúc
Chùa Lựu Phố được xây dựng canh đền. Tam 

quan chùa xây bằng gạch vữa sâu về phía trong sân 
1,5m so vód nghi môn đền. Công trình chính của chùa 
được làm theo kiểu chữ đinh (T) gồm bái đường năm 
gian, tam bảo ba gian. Tòa bái đường có kích thước
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dài 12,2 m; rộng 4,3m. Bộ khung bằng gỗ lim tìiiết kế 
theo kiểu chồng rường giá chiêng đon giản, mái lợp 
ngói nam. Hệ thống cột được tạo dáng búp đòng, tất 
cả được kê hên chân tảng đá xanh hình vuông, tạc nổi 
gương tròn.

Nối liền với bái đường là ba gian tam bảo có chiều 
dài 6m, rộng 4m. Bộ khung được làm bằng gỗ lim 
theo kiểu bộ vì có hai hàng chân. Giữa các ban thờ 
Phật là hệ thống gồm bốn cột cái được đặt trên chân 
tảng bằng đá. Bộ vì được thiết kế theo kiểu ván mê, 
câu đầu. Trên các tấm mê được đục chạm các hoa văn 
triện tàu lá dắt mang phong cách nghệ thuật thòd 
Nguyễn.

Hệ thống tượng thờ ở Tam bảo được làm bằng gỗ 
sơn thếp mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. 
Pho tượng A Di Đà chất liệu bằng gỗ, có chiều cao 
2,5 m. Đây là pho tượng có kích thước lớn được tạo 
tác công phu đủ thấy sự bề thế của ngôi chùa từ xưa.

Cùng với công trình chính của chùa còn có bốn 
gian nhà tổ, ba gian nhà khách và phủ thờ mẫu được 
xây dựng ở phía sau Tam bảo hòa nhập với tổng thể 
công trình chính của đền và chùa.
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2. Bài trí tượng pháp thờ tự tại toà chùa

Tượng tam thế Tượng tam thế T ượng tam
Quá khứ Hiện tại thế Vị lai

Tượng 
A Di Đà

Tượng 
Đại Thế Chí Tượng Thích Ca 

Thuyết Pháp
Tượng Quan 

Thế Âm

Tượng Quan Âm 
toạ scfn

Tượng Quan Âm 
Chuẩn Đề

Tượng 
Tống Tử

Tượng 
Bắc Đẩu

Tượng 
Ngọc Hoàng

Tượng 
Nam Tào

Toà
Cửu Long

Tượng Tượng
Ngọc nữ Ngọc nữ

Tượng 
Thánh Hiền

Tượng Hộ 
Pháp

Tượng Hộ 
Pháp

Tượng 
Đức Ông
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Đen, chùa Lựu Phổ là một công trình kiến trúc quy 
mô tuy đã nhiều lần trùng tu tôn tạo nhưng vẫn bảo 
lưu được phong cách kiến trúc cổ truyền của dân tộc. 
Đặc biệt ngày 12 tháng 10 năm 2005 Thủ tướng chính 
phủ đã ký quyết định số 252/QĐ - TTG phê duyệt dự 
án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch 
sử - văn hóa thòi Trần tại Nam Định đến năn 2015. Di 
tích đền, chùa Lựu Phổ đã được đầu tư kinh phí trên 
10 tỷ đồng để trùng tu các hạng mục như công trình 
đền, chùa, xây dựng nhà khách, phủ mẫu, quy hoạch 
mở rộng khuôn viên sân, vườn nhiều hạng mục của di 
tích đã được trùng tu, tôn tạo một cách đồng bộ nhưng 
vẫn giữ được phong cách nghệ thuật truyền thống, 
góp phần làm tăng tuổi thọ cho di tích.

Lịch sử xây dựng ngôi chùa Lựu Phố được ghi lại 
qua câu đối sau:

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

lỆ  ^  ĩk  ^  ' ị  

^  Ẩỉ iẬ  ^  ^
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PHIÊN ÂM:

DỊCH NGHĨA;

Phật cảnh Nam thiên An Lạc tự,

Trần gia khởi tích bảo bình an.

Tân Tỵ niên thu.

Cảnh Phật ở dưới trời nam, ngôi chùa

An Lạc,

Dấu tích nhà Trần tạo dựng, che chở

bình an.

Mùa thu năm Tăn Tỵ (2001)
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IV.LỄ HỘI

Lễ hội là nét đặc trưng của văn hóa làng quê 
Việt Nam, là một dạng sinh hoạt văn hóa tổng hợp 
của con người, là nhu cầu sinh hoạt văn hóa chính 
đáng của một cộng đồng người, mà chỉ trong tâm 
thế hội mỗi người mới có dịp thăng hoa một cách 
bay bổng nhất những phẩm chất, tài năng tốt đẹp 
của mình, hòa nhập vào cái chung trong ngày hội 
để tạo thành niềm vui chung, sức mạnh chung của 
ngày hội. Sau lũy tre xanh là làng quê Việt Nam 
với cây đa giếng nước mái đình. Đình, chùa là mái 
nhà chung của làng, nơi diễn ra hội hè đình đám. 
Theo quan niệm dân gian đình, đền là ngôi nhà 
chung thờ thành hoàng làng. Đó là người có công 
khai sáng ra vùng đất, hoặc là người học hành đỗ 
đạt ra làm quan giúp dân làng có cuộc sống no ấm 
khi chết linh thiêng phù hộ cho dân làng thoát khỏi 
thiên tai, địch họa được nhân dân lập đền thờ. Tại 
đây diễn ra các cuộc hội họp của làng bàn việc làng 
gắn liền với việc nước. Xây dựng hương ước, tổ 
chức khao lão, sinh hoạt văn nghệ... nhằm gắn kết 
các thành viên trong cộng đồng với nhau để cùng 
nhau có trách nhiệm xây dựng quê hương ngày
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càng giàu đẹp.
Lệ làng Lựu Phố quy định các kỳ lễ hội ở đền, 

chùa như sau;
- Kỷ niệm ngày mất của Thái sư Trần Thủ Độ 

tô chức vào ngày 7 tháng giêng hàng năm. Ngày 
này dân làng và khách thập phưcmg tập trung tại 
đền tổ chức dâng hương tưởng nhớ Thống quốc 
Thái sư Trần Thủ Độ - người có công kliai mở ra 
vương triều Trần.

- Kỷ niệm ngày mất của Linh Từ Quốc mẫu 
Trân Thị Dung tố chức vào ngày 14 tháng giêng. 
Theo quan niộm dân gian đây là một đêm trăng 
tròn đâu tiên của một năm và cũng là ngày tết 
Nguyên tiêu. Nhân ngày này dân làng và khách 
thập phương tập trung đến đền dâng hương tưởng 
nhớ Linh Từ Quốc mẫu - người có công xây dựng 
Lựu Viên và cầu tài, cầu lộc, cầu bình an.

- Kỷ niệm ngày mất của Thám hoa Hà Nhân 
Giả tô chức vào ngày 12 tháng tư (âm lịch). Dân 
làng tố chức dâng hương tế lễ trong một ngày.

- Kỷ niệm ngày Thái sư Trần Thủ Độ về xây 
dựng quê hương Lựu Phổ được tổ chức vào ngày 7
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tháng 7 (âm lịch) gọi là ngày khánh hạ.

- Ngày lễ Vu Lan (15 tháng 7 âm lịch) báo 
hiếu, xá tội vong nhân. Vào ngày này đông đảo các 
tín đồ phật tử và dân làng Lựu Phố làm lễ cầu siêu 
tại chùa, dâng hương tại đền.

- Kỷ niệm ngày mất của Bạch Hoa công chúa 
tổ chức vào ngày 6 tháng 8 (âm lịch), dân làng tổ 
chức dâng hương hoa tại đền, chùa, phủ.

- Kỷ niệm ngày mất của Quốc công tiết chế 
Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (hội truyền 
thống Trần Hưng Đạo) được tổ chức trọng thể vào 
ngày 20 tháng 8 (âm lịch). Ngày này nhân dân địa 
phương tổ chức dâng hương tế lễ.

- Ngày mồng 3 tháng 10 (âm lịch) hàng năm tổ 
chức kỷ niệm ngày mất của đức thành hoàng làng 
và lễ cơm mới.

Ngoài những ngày lễ kể trên, vào dịp lễ tất 
niên, giao thừa và các ngày mùng 1 ngày 15 hàng 
tháng dân làng và khách thập phương đều tổ chức 
dâng hương, dâng lễ tại đền, chùa, phủ.

Trong những ngày trên, ngày mùng 7 tháng 7
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âm lịch hàng năm (ngày khánh hạ) là một trong 
những ngày được dân làng chú trọng nhất.

Theo các bậc cao niên làng Lựu Phố kế lại. Lệ 
xưa, mặc dù cuộc sống của nhân dân có gặp nhiều 
khó khăn về kinh tế, song hàng năm dân làng vẫn 
mở hội nhằm duy trì những thuần phong mỹ tục. 
Sau cách mạng tháng Tám quy mô lễ hội có phần 
bị mai một. Trong những năm gần đây dân làng 
Lựu Phố từng bước phục dựng lễ hội theo nghi lễ 
truyền thống. Ngày này họ tổ chức dâng hương, 
rước kiệu, tế lễ để bà con xa gần về tri ân công đức 
với các vị thần được thờ tại đền Lựu Phố.

Những công việc chuẩn bị cho lễ hội thường 
được dân làng chuẩn bị trước đó nhiều ngày, bao 
gồm các công việc: bao sái đồ thờ tự, đội tế, rước 
tập luyện và các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân 
gian.

Chiều ngày mùng 6 làng tổ chức tế cáo. Các 
bậc cao niên của làng cử hành nghi lễ dâng hương, 
dâng lễ vật cẩn cáo thần linh mở đầu cho một kỳ lễ 
hội, cầu chúc cho mưa thuận gió hòa, mùa màng
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tươi tốt, thần luôn hiển linh che chở cho dân làng 
bình an vô sự.

Ngày mùng 7 tổ chức rước kiệu quanh làng. 
Đám rước gồm có kiệu của Thái sư, kiệu võng, 
kiệu long đình. Khởi kiệu từ đền Lựu Phố, đám 
rước đi theo đường làng đến đê Ất Hợi (xưa là 
Châu Giang), tương truyền là mảnh đất Thái sư đặt 
bước chân đầu tiên, sau đã cho dựng thái ấp Lựu 
Viên. Đám rước đi một vòng quanh làng. Tham gia 
vào đoàn rước gồm nhiều thành phần. Đi đầu là đội 
cờ ngũ sắc, cờ thần, tiếp theo là đội phụng nghinh 
ba cỗ kiệu: kiệu bát cống, kiệu võng, kiệu long 
đình. Đội phụng nghinh cỗ kiệu võng do các nữ tú 
đảm nhận. Tiếp sau là phường bát âm và các loại 
nhạc cụ cổ truyền. Theo cùng đoàn rước là đội bát 
biểu, đội sư tử, đội múa sênh tiền và các đội tế nam 
quan, nữ quan cùng các lão ông, lão bà, chức sắc 
địa phương và đông đảo du khách về dự lễ hội.

Khi đoàn rước diễu xung quanh làng, trở về 
đền dân làng cử hành nghi lễ dâng hương. Te nam 
quan, nữ quan.
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Văn tế thường theo mẫu sẵn. Nội dung chúc 
vãn chủ yếu ca ngợi công đức của các ngôi được 
thờ tại đền - nhũng người có công trong công cuộc 
đánh giặc giữ nước, đem lại cuộc sống ấm no cho 
dân làng.

Bài văn tế chúng tôi sưu tầm dưới đây do tổng 
đốc Nam Định Phạm Văn Toán chép trong Liền 
động di biên của Hoàng giáp Tam Đăng Phạm Văn 
Nghị. Nhân dân ở Thiên - Trường Nam Định suy 
tôn Phạm Văn Toán là Phạm Thiện Nhân (người họ 
Phạm làm nhiều việc tốt). Bài vị Phạm Thiện Nhân 
thờ ở đền Cố Trạch phường Lộc Vượng thành phố 
Nam Định để ghi công tu sửa các đền thờ vua, thờ 
Thánh. Hiện có nhiều bài thơ (bức châm) của tổng 
đốc Phạm Văn Toán dâng tại đền cổ Trạch và đền 
Thiên Trường là những bút tích của ông bái dâng 
các vua Trần và đức Thánh Trần.

Văn tế Trung Vũ vương Trần Thủ Độ

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:
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PHIÊN ÂM;

ư  vị tiền viết: Cung duy

Đại vương ư hoàng tộc nội, đương loạn thế 
trung. Thiếu cư thuyền thượng, trưởng tại giang 
biên. Dĩ lương du tụ chúng bảo gia nhân nhân tịnh 
phục, tương đại lược tứ phương phụ quốc xứ xứ
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quân an.

Hoặc ngôn hữu đắc thiên chi táng vị lịch binh 
nhung, hoặc giả vô thức địa chi hình nan thành 
công đại. Lâm sự năng minh bỉ thử cổ khởi đa 
nhân, điều binh tế nhận khứ lai kim hà hữu đối.

Trát dinh dĩ phụ cựu hoàng tuy cư cựu ấp, 
khước tặc lực phù kim thượng phi vụ kim thì.

Vị tư công tư đức ư tiền niên, toại dĩ lễ dĩ thành 
tuân cổ lệ.

Cung vọng: Đại vương thiên trung quán sát 
phương dân, địa thượng tất minh sở xứ. Trừ quan 
tham lại nhũng sách mao gia, tảo thứ phá tặc xam 
vu bạch ốc. Đông tây nam bắc nan vọng sinh ương, 
lão thiếu gia viên quân Mông hóa vũ.

Kính cập hương trung linh dị tòng lai cứu hộ 
đồng lâm, hựu cáo tân cựu sở cư tự cổ chứng tri bất 
khiếm. Lân mẫn hữu tinh thể thượng đế hiếu sinh 
chi đức, phù trì bất tị thố hạ dân đồng tại dĩ an.

Cẩn cáo dĩ văn!

DỊCH NGHĨA:

Tới trước linh vị mà kêu rằng: Kính trông Đại
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vương, ở trong hoàng tộc, đang lúc loạn ly. Thuở 
nhỏ ngụ tại thuyền bè, lớn lên lại qua sông nước. 
Dùng mưu hay tụ hội nhiều người khiến mọi nhà 
tình nguyện đi theo, lời dụ phải các nơi giúp nước 
cho làng xóm trẻ già yên ổn.

Hoặc bảo rằng có mộ của trời cho, chưa trải 
thấu sao nơi trận mạc; hoặc ai nói không hiểu miền 
đất hiểm, dễ đâu mà lập được công to. Đen việc xét 
rõ ràng ta địch, xưa chẳng nhiều người; điêu quân 
từng hiểu thấu tiến lui, nay ai so được?

Đóng dinh để giúp đỡ cựu hoàng, tại nơi cựu 
quán; chổng giặc hết lòng vì kim thượng, đâu chỉ 
kim thì.

Vì nhớ đức nhớ công thuở trước; nên bày lời 
bày lễ nếp xưa.

Kính trông đại vương: ở trên trời soi rõ phương 
dân, nơi dưới đất xét tường nhà cửa. Trừ bọn quan 
tham lại nhũng, quấy rối nhà tranh, quét quân chuột 
phá cưóp vào, tại nơi xóm khố. Đe đông tây nam 
bắc, không dễ vào gây vạ với ai, cho già trẻ ruộng 
vưòm, tất thảy được chở che không sót!
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Ngai và bài vị thờ thái sư Trần Thủ Độ 
tại hậu cung đền Lựu Phố

Ảnh tư liệu

Tượng thờ thái sư Trần Thủ Độ Ban thờ công đổng Trần triều
tại đền Lựu Phố

Ảnh: Nguyễn Quỳnh Ngân



Xin kính cập: các bậc thiêng liêng nổi tiếng 
chốn quê hương, từ xưa cứu giúp đều ra; còn kêu 
với chư vị cựu tân vẫn ở nơi gần gũi, thời cổ lại qua 
chớ thiếu.

Thương xót hữu tình, thể đức hiếu sinh ngài 
thượng đế; phù trì tất cả, khiến người quê quán 
được yên lành.

Kính cấn bày lời, xin mong soi xét!

(Dương Văn Vượng dịch)

Ngoài nghi thức tế, lễ, rước kiệu còn diễn ra các 
hình thức sinh hoạt: hát ca trù, diễn chèo, múa rối 
nước xung quanh đền. Sáng 8/7 tế yên vị.

Trong đời sống tâm linh của con người, tín 
ngưổng thờ cúng tổ tiên, thờ thành hoàng làng khá 
phổ biến, xuất phát từ đặc điểm các làng, thôn, xóm 
ấp được hình thành bởi quá trình khai hoang, lập ấp 
đầy khó khăn vất vả. Vì vậy, con cháu sau này luôn 
nhớ ơn tố tiên, những người có công trong việc 
dựng làng, giữ nước. Cũng như nhiều nghi thức 
trong các lễ hội làng, rước kiệu Te nam quan, nữ 
quan, một nghi thức thể hiện sự biết ơn của nhân
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dân với vị Thành hoàng có nhiều công lao với dân, 
với nước và là một nét đẹp văn hóa trong lễ hội 
truyền thống của làng Lựu Phố xưa và nay.

Trong những năm gần đây lượng khách tới đền 
Lựu Phố dâng hưoTig trong dịp tết đến xuân về 
ngày càng đông. Khi về đền Lựu Phố du khách 
thỏa mãn tâm linh cầu Quốc mẫu ban tài tiếp lộc, 
cầu mọi việc học hành khoa cử được hanh thông 
không chỉ bởi đền Lựu Phố thờ Thám hoa Hà Nhân 
Giả người đỗ đầu khoa bảng dưới triều Lê mà còn 
có sự uy linh của Đức Thánh Cha và vị Thống quốc 
Thái sư mưu lược tài giỏi và 2 vị nữ thần là Thiên 
tiên Bạch Hoa công chúa, Liễu Hạnh công chúa (được 
phong là Phạm Tiên Nga). Đây là Đệ nhất giáng sinh 
tại Vỉ Nhuế, Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định.
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PHÀN II

ĐỂN LỤXi PHỐ
THỜ BỐN NHÂN VẬT THỜI TRẨN

Nhân vật được thờ chính trong đền Lựu Phổ là 
Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, ngoài ra còn thờ 
phụ Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, Quốc công 
tiết chế Hưng Đạo Đại vưomg Trần Quốc Tuấn, hai 
cha con Hà Nhân Giả - Tiến sĩ thời Lê (làm Thành 
hoàng làng) và Bạch Hoa công chúa là con gái vua 
Trần Thuận Tông. Sách Tăn biên Nam Định tỉnh 
địa dư ch í lược được Te tửu quốc tử giám Khiếu 
Năng Tĩnh chép như sau: “Đen thờ Trung vũ 
vưorng; tại xã Lựu Phố tổng Đệ Nhất. Ban đầu gọi 
là Lựu Viên, nơi ông Trần Thủ Độ mưu sự cho họ 
Trần kế nghiệp họ Lý.

I. THỐNG QUỐC THÁI sư TRẦN THỦ ĐỘ

Trần Thủ Độ (1194 - 1264), quê làng Lưu Xá, 
phủ Ngự Thiên, lộ Long Hưng (nay là xã Canh 
Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Trần Thủ
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Độ là con Trần Hoằng Nghị, là anh em con chú, 
con bác với Trần Lý. Trần Lý là cha Trần Thừa, 
Trần Thị Dung. Trần Thừa là cha Trần Cảnh. Trần 
Thị Dung là vợ vua Lý Huệ Tông, là mẹ của Lý 
Chiêu Hoàng là cô ruột của Trần Cảnh, ông  vua 
đầu tiên của vưong triều - Trần Thái Tông (Trần 
Cảnh) do chính Trần Thủ Độ trực tiếp dàn xếp lên 
ngôi.

Chuyện kể về ông còn ghi lại rất nhiều. Có thể 
nói ông là một nhà chính trị sáng suốt, khôn ngoan, 
thẳng thắn, chân thật, sắt son với vua, với nước. 
Trong cuộc chống Nguyên lần thứ nhất trước thế 
giặc như chẻ tre, vào lúc gay go nhất của cuộc 
chiến đấu ông nói với vua: “Đầu Thần chưa rơi 
xuống đất xin bệ hạ đừng lo ồng  là người chỉ 
huy trực tiếp đánh thắng Đông Bộ Đầu, buộc giặc 
phải rút về nước. Có thể ví ông là người mở ra 
vương triều Trần và trực tiếp lãnh đạo vương triều 
suốt bốn mươi năm, là linh hồn cho thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ nhất 
(1258^).
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ở  triều nhà Lý, Trần Thủ Độ từng giữ chức 
“Điện tiền chỉ huy sứ Thời nhà Trần ông được 
phong là: “Quốc thượng phụ”, rồi “Thống quốc 
thái sư”.

Nhận xét đánh giá về ông, Đại Việt sử kỷ toàn 
thư chép như sau: "Thủ Độ tuy không có học vấn, 
nhưng tài trí hcm người, làm quan triều Lý được 
mọi người suy tôn. Thái Tông lấy được thiên hạ 
đều nhờ vào mưu sức của ông cả, vì thế ông được 
nhà nước dựa cậy, quyền át cả vua”.

Thuở nhỏ Thủ Độ mồ côi cha nên đã được chú 
ruột Trần Lý làm quan trong triều Lý nuôi dưỡng. 
Thuở thiếu thời, ông có đi học, nhưng chẳng được là 
bao bởi đất trời nhốn nháo, nên đã sớm tập luyện võ 
nghệ. Thủ Độ là con người có bản lĩnh và ý chí, 
cộng với việc luôn phải xông pha ngoài đời, với tính 
quyết đoán, Thủ Độ làm việc gì cũng nhanh chóng, 
gọn gàng, quyết việc gì cũng thẳng thắn, không để 
tình cảm cá nhân chen lấn nên được mọi người tin 
cậy. Thuở còn Trần Lý, ông ta có nói: "Trong số 
những con cháu của ta, có Thủ Độ sau này có thể trở
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thành bậc người anh kiệt, làm rạng rỡ cho môn đình 
được". Họ Trần đã nhiều đời làm nghề chài lưới 
sông nước, sinh sổng theo những dòng sông ở các 
vùng mà nay thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định (hiện các 
vùng trên vẫn còn nhiều dấu tích của nhà Trần). Đặc 
biệt phủ Thiên Trường xưa bao gồm cả vùng đất 
Nam Định và một phần Thái Bình bên kia sông 
Hồng. Hai nửa quê Trần bây giờ đều có đền thờ 
Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ và Linh Từ Quốc 
mẫu Trần Thị Dung.

Chính sử cho biết, vào cuối triều Lý, nhà nước 
phong kiến suy vong, chính quyền Trung ương bất 
lực trước sự suy thoái của đất nước về mọi mặt. 
Kinh tế sa sút, mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra. 
Chính trị hỗn loạn, các thế lực nổi lên cát cứ khắp 
nơi, đánh giết lẫn nhau, trộm cưóp như rươi. Ngoài 
biên ải phía nam, Chiêm Thành và Chân Lạp thường 
xuyên quấy phá. Phía bắc, quân Mông cổ đã diệt 
nhà Hạ, đánh nhà Kim, rồi xâm chiếm Cao Ly, 
chuẩn bị diệt Tống và đang nhòm ngó xuống phía 
Nam. Trong nước, vua Lý Cao Tông vẫn mải mê
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rong chơi, say đắm tửu sắc, lại còn xây thêm cung 
điện đền đài, để mặc chính sự rối ren. Lý Huệ Tông 
lên thay Cao Tông thì nhu nhược, không có quyết 
sách, lại bệnh dại phải truyền ngôi cho con gái là Lý 
Chiêu Hoàng vào năm Giáp Thân (1224) lúc ấy mới 
được sáu tuổi, rồi tới chùa Chân Giáo đi tu.

Khi ấy họ Trần ngày một thanh thế và trở thành 
thế lực mạnh nhất trong triều. Từ khi Hoàng tử 
Sảm lấy Trần Thị Dung, phong tước Minh Tự cho 
Trần Lý thì nhà Trần Lý đã đứng ra chiêu mộ binh 
lính đánh giặc giúp triều đình. Thủ Độ được cử ra 
cầm quân đánh giặc. Cánh quân do Thủ Độ làm thủ 
lĩnh luôn lập công, phá tan được nhiều thế lực thù 
địch. Khởi sự, ông cũng chỉ là một võ quan nhỏ, 
nhưng nhờ có mưu lược nên đã lập nhiều chiến 
công và là người trong dòng tộc họ Trần nên nhanh 
chóng được cất nhắc. Vào cuối niên hiệu Gia Kiến, 
ông được phong Điện tiền chỉ huy sứ, chỉ huy các 
đạo quân hộ vệ, cấm binh và phòng thủ kinh thành. 
Người anh họ của ông là Trần Thừa bấy giờ đã là 
Thái uý phụ chính của triều đình nhà Lý. Tuy chức 
cao nhưng Trần Thừa tính người thuần phác chưa 
thể kinh bang tế thế, nên mọi việc đều đem ra bàn 
với Thủ Độ. Thủ Độ luôn ứng đáp mau lẹ.
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Trần Thủ Độ nhanh chóng nhận ra tình thế của 
đất nước nên đã nghĩ tới việc giành lấy thiên hạ, 
nhận lấy trách nhiệm xây dựng và bảo vệ non sông. 
Ông thấy nhà Lý sắp tới lúc cáo chung, nên đã đạo 
diễn để Trần Bồ (tức Trần Cảnh) con thứ của Trần 
Thừa lấy Lý Chiêu Hoàng, rồi dàn xếp để Chiêu 
Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, ông  
làm một cuộc chính biến êm thấm không đổ máu 
với lời lẽ trong chiếu nhường ngôi như sau: "Từxa  
nước Nam Việt, đế vương trị thiên hạ, vẫn đã từng 
có. Duy nhà Lý tạ ơn giời quyến cổ, khắp cỏ bổn 
bể. Liệt thảnh truyền nổi, hơn hai trăm năm. Không 
may vì gần đây, Thượng hoàng mắc bệnh, kế thống 
không người thì nước ngả nghiêng, sai trâm nhận 
tờ minh chiếu miễn cưỡng lên ngôi. Từ xưa đến 
nay, thật chưa có vậy. Than ôi trâm là một vị nữ 
chúa, tài đức chẳng có, giúp giáp thiếu người, giặc 
cướp nổi lên như ong, sao nên cầm giữ mãi đồ thần 
là vật rất trọng... Nay trẫm suy đi nghĩ lại, chỉ 
được Trần Bồ là người văn chất rỡ ràng, có phong 
thê quân thần hiển hậu, dáng điệu khoan hoà, có tư 
cách thánh thần văn vô... Đêm ngày nghĩ mãi, xét 
nghiệm đã tường. Vậy, nay nên nhường ngôi lớn đế
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yên uỷ lòng giời, để xứng toả bụng trẫm, ngõ hầu 
cùng lòng gắng sức, cùng giúp cơ đồ của nước để 
hưởng cải phúc thái bình. Bổ cáo thiên hạ ai nẩy 
đều biết”'.

Làm cuộc chính biến để thay đổi một triều đại 
đã có tám, chín đời vua nối dõi mà không đổ máu, 
không gây ra những đao binh lộn xộn, máu chảy đầu 
rơi trong một quốc gia đã chứng tỏ Thủ Độ là một 
nhà chính trị rất sáng suốt, lại tài ba khôn khéo. Ngay 
sau khi lên ngôi, vua Trần Thái Tông đã phong Trần 
Thủ Độ làm Quốc thượng phụ để giúp việc cai trị 
thiên hạ. Năm sau lại thăng Trần Thủ Độ làm Tướng 
quốc Thái sư nắm giữ luôn cả việc quân để đánh dẹp 
các thế lực nổi dậy chống đối. ông đã hoàn thành 
trọng trách điều hành mọi công việc một cách có 
hiệu quả trong khi nhà vua chưa đầy chục tuổi, 
phàm công việc gì dù lớn hay nhỏ ông đều để ý tới.

Đại Việt sử ký toàn thư chép: Bấy giờ có kẻ 
đàm hặc ông, vào gặp vua Thái Tông, khóc mà nói 
rằng: "Bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ thì quyền át cả 
vua, xã tắc rồi sẽ ra sao?". Thái Tông lập tức lệnh

' Trúc Khê, D anh nhân tru y ện  ký, Nxb Hà Nội, H. 1998, tr. 32.
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cho xe ngựa đến dinh Thủ Độ, bắt cả người đàm 
hặc ấy đem theo và kể hết những lời người ấy nói 
cho Thủ Độ biết. Thủ Độ trả lời rằng: "Quả có 
đúng như những lời hắn nói thật"', song đem tiền 
lụa mà thưởng cho".

Nắm vừng tình hình thù trong, giặc ngoài mà 
năm Canh Dần (1230), ông đã giúp vua ban Quốc 
triều thống chế (gồm 20 quyển) để tổ chức bộ máy 
nhà nước phong kiến tập quyền cho vưcmg triều 
Trần. Từ đó các quy chế hành chính và các cơ quan 
chuyên môn được lập ra để quản lý đất nước. Năm 
Nhâm Dần (1242), xét về khu vực hành chính đã gộp 
24 lộ (thời Lý) vào thành 12 lộ, Thái sư thân chinh đi 
kinh lý để thị sát khắp mọi miền, duyệt hộ khẩu 
trong cả nước. Vương triều Trần nhờ có Thái sư mà 
ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Thái sư có nhiều kế sách giúp vương triều ngày 
một cường thịnh. Ngoài biên ải thì ổn định được 
biên giới ở phía nam với Chiêm Thành và Chân 
Lạp. Còn về phía bắc thì giữ hoà hiếu và nhận thụ 
phong của nhà Tống song vẫn giữ vững bờ cõi biên

' Đ ạ i V iệt s ử  ký  to à n  thư, bàn kỷ q. 5, tờ 29a.
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cương.
Quân Mông cổ sau khi đánh Nam Tống đã lập 

ra đế quốc Nguyên - Mông trải rộng từ Á sang Âu 
trực tiếp đe dọa nền độc lập của Nhà nước Đại 
Việt. Cả nước được lệnh sắm sửa vũ khí sẵn sàng 
chiến đấu. Thế rồi tháng Chạp năm Đinh Tỵ (1257) 
quân Nguyên lấy cớ vua Trần bắt giam sứ giả, đã 
đem quân sang xâm chiếm nước ta. Vua Trần cắt 
quân ra biên giới phòng thủ, nhà vua cũng thân 
chinh ra lập phòng tuyến ở Bình Lệ Nguyên để 
chống giặc. Sau một trận chiến đấu vô cùng ác liệt, 
quân ta rút về Phủ Lỗ lập phòng tuyến mới ở bờ 
nam sông Cà Lồ. Do lực lượng vượt trội: quân 
đông tướng nhiều, quân giặc lại vượt được sông, 
vua Trần phải lui quân về Thăng Long để thực hiện 
kế sách "vườn không nhà trống". Thái sư đã đưa 
triều đình tạm lui về Thiên Mạc. Quân Nguyên 
chiếm được kinh thành Thăng Long không một 
bóng người.

Trong tình thế đó, một số tướng lĩnh có phần 
hoang mang lo ngại. Vua Thái Tông đi thuyền ngự 
đến chỗ thuyền của Thái uý Trần Nhật Hiệu (Hạo) 
là đại thần cùng họ vua hỏi kế đánh giặc. Nhật
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Hiệu đã không đứng nổi dậy chỉ ngồi dựa mạn 
thuyền chấm ngón tay xuống nước viết thành hai 
chữ "Nhập Tống" nghĩa là xin nhập vào nước Tống 
để cầu quân nhà Tống bảo vệ che chở. Khi vua hỏi: 
"Quân Tinh Cương đâu?" (Tinh Cương là do quân 
Nhật Hiệu chỉ huy) thì ông ta trả lời: "Thần gọi 
chúng không đến", chứng tỏ sự khiếp đảm đã lên 
đến tột độ. Vua lập tức dời thuyền đến hỏi Thái sư 
Trần Thủ Độ và khi ấy tiếng nói đanh thép của 
Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ khảng khái trả 
lời vua Trần: "'Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ 
đừng lo gì khác ”, đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần 
cho quân dân Đại Việt.

Trước sự quả quyết đầy tự tin của vị Tướng 
quốc Thái sư già (lúc này Thủ Độ đã 64 tuổi), vua 
Trần mới thấy an tâm quay về thuyền ngự. Ngày 24 
tháng Chạp năm Nguyên Phong thứ 7 (1257), theo 
kế hoạch của Thái sư, vua Trần Thái Tông và 
Hoàng tử Hoảng ngự lâu thuyền chỉ huy đoàn quân 
ngược dòng Thiên Mạc đánh tan quân giặc tại 
Đông Bộ Đầu (đoạn sông Hồng khoảng phố Hàng 
Than Hà Nội). Quân Nguyên chạy tháo thân lên 
biên giới. Ngày mồng năm tết năm Mậu Ngọ
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(1258), quân dân nhà Trần lại tưng bừng đón xuân 
tại kinh thành Thăng Long, ghi một dấu ấn không 
thế phai mờ trong lịch sử dựng nước, giữ nước của 
dân tộc Việt Nam, trong đó có công lao của Thái sư 
Thông quôc Trân Thủ Độ.

Tháng 1 năm Giáp Tý (1264), Thái sư Trần Thủ 
Độ qua đời. Vua Trần Thánh Tông truy tặng ông là 
Thống quốc Thái sư Trung Vũ Đại vương, xây đền 
thờ, ban lễ quốc tế. Đương thời, Thái sư đã đào tạo 
cho vương triều Trần một lóp tướng lĩnh văn võ 
song toàn, làm nền tảng cho việc đại phá quân 
Nguyên - Mông của nhà nước Đại Việt. Sau này 
nhiều miền quê trên đất Việt đã lập đền thờ 
Thượng phụ Thái sư Trần Thủ Độ. truy tặng là 
Thượng phụ Thái sư Trung Vũ đại vương.

Thái sư Trần Thủ Độ là một người thuộc dòng 
tộc họ Trần vốn sinh sống bằng nghề chài cá. ông 
sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước rối ren, 
sớm được tôi luyện trong trận mạc đã trở thành một 
nhà chính trị, một danh tướng và là một khai quốc 
công thần của triều Trần. Cuộc đời của ông gắn 
liền với nghiệp đế của nhà Trần. Những công lao 
đóng góp của ông đã đưa Đại Việt ra khỏi cuộc suy
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vong cuối triều Lý và khởi dựng nên vưomg triều 
Đông A rực rỡ về võ công, văn trị trong lịch sử chế 
độ phong kiến Việt Nam. Có thể nói đây là một 
nhân vật lịch sử vô cùng hiếm gặp nếu không muốn 
nói là duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. 
Suốt cả cuộc đời Thái sư luôn gắn bó với vưong 
triều, dòng họ và quê hưomg.

Vì có công lao to lớn với non sông đất nước nên 
sau khi mất, nhân dân khắp nơi lập đền thờ xếp ông 
vào hàng những nhân vật kiệt xuất đi đầu trong sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đen 
Lựu Phố xã Mỹ Phúc thờ Thái sư Trần Thủ Độ với 
ý nghĩa ông về đây chiêu dân phiêu tán, xây dựng 
vườn Lựu (Lựu Viên) lập làng Lựu Phố rồi lập dinh 
thự để tiện việc đến tham tán Thái Thượng hoàng 
cùng vua Trần ở Tức Mặc. Mỗi lần về yết kiến vua 
và Thái Thượng hoàng tại cung Trùng Quang, 
Trùng Hoa, ông đều giành thời gian nghỉ ngơi, 
thăm thú dân tình quan tâm đến cuộc sổng của 
nhân dân trong vùng. Mặc dù được phong thái ấp ở 
Quắc Hương (nay là Bình Lục - Hà Nam) nhưng 
Thái sư vẫn về đây mộ dân khai hoang, củng cố 
mảnh đất An Lạc (khu vực xã Mỹ Phúc, Mỹ Lộc).

94



Theo các bậc cao niên trong làng cho biết thời kỳ 
đó ông đã khai hóa được 18 xứ đồng điền, mỗi xứ 
đồng đều được ông cho đặt tên gọi. Hiện nay trong 
vùng vẫn còn mang các tên cổ như: Xạ Đích, Du 
Đồng, Bàn Cờ, Quần Tiêu, Vườn Đèn... ô n g  còn 
giúp nhân dân địa phưong phát triển nghề thủ công 
truyền thống.

Cùng với đền Lựu Phố, trên địa bàn xã Mỹ 
Phúc có đền Lộc Quý thờ Thống quốc Thái sư Trần 
Thủ Độ và Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung - 
phu nhân của Thái sư Trần Thủ Độ và hai cha con 
Thám hoa Hà Nhân Giả.

Tiến sĩ Đặng Phi Hiển (1603 - 1678), quê Thụy 
Thỏ nay là Ngọc Thỏ, xã Tân Thịnh huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định đỗ Đệ Tam giáp đồng Tiến sĩ 
xuất thân năm Vĩnh Tộ 10 (1628) thời vua Lê Thần 
Tông, khi đến đền Lựu Phố có thơ đề. Năm 2001 
bài thơ đã được làm theo kiểu hoành phi (bức 
châm) sơn son thếp vàng hiện đang dâng tại đền, 
Chúng tôi xin đăng tải để bạn đọc tham khảo.

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:
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PHIÊN ÂM:

Hoàng thúc từ

Lý triều thử nhật thị ngư châu 
Lựu Phố tiền danh Liễu Diệp khâu 
Hoàng thúc sơ lai thành ấp lý 
Nhân đa thịnh đạt lại vương hầu

DỊCH NGHĨA;

Đên Hoàng thúc’

Nơi đây thời Lý là côn bãi của dân chài

' Đền Hoàng Thúc tức đền Lựu Phố thờ Trần Thù Độ (Hoàng Thúc) nay 
thuộc xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định.
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Đại tự khắc 4 chữ “Tứ thời mỹ báo” niên hiệu 
Duy Tân thứ 6 (1912) treo tại tiền đường đền Lựu Phố

Đại tự khắc 4 chữ “Trần triều danh tướng”

Tượng Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung 
thờ tại chính cung

Ảnh: Trần Viết Trường



Làng Lựu Phố trước kia là gò Liễu Diệp 
Hoàng thúc đến đã dựng thành làng xóm 
Làng thịnh đạt lên là nhờ công của bậc

vưong hầu.

DỊCH THƠ:

Lý triều ngày ấy, đất cồn hoang 
Hoàng thúc đến đây, đã dựng làng 
Gò Liễu Diệp nay thành Lựu Phố 
Dân giầu lên bởi đức Hầu vưomg.

(Dương Văn Vượng dịch)

Bài thơ của tuần phủ Vũ Thiện Đề giữ chức 
Tuần phủ Hà Nam, Ninh Bình thời Nguyễn quê ở 
Bách Cốc Thành Lợi Vụ Bản Nam Định nay vẫn 
còn đền thờ và lãng mộ. ông  có thơ đề về Trần Thủ 
Độ như sau.

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN;
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PHIÊN ÂM:

« ĩ f i í s - i ỉ - f

f f i ± t ‘f 4 ' / ề - ữ .

Trân Thủ Độ

Sắc phong Trung Vũ bất ngoa ngôn 
Tạo đắc Trần gia đế nghiệp tồn
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Khước định hữu công tiền giả luận 
Bảo gia vô sự hậu nhân tôn 
Sử thư non thức đa thư oán 
Công vụ thùy chiêu nhất ngữ ngôn 
Phụ chủ trát dinh kim miếu tại. 
Nhân suy cố trạch hựu đề hôn.

D|CH THƠ:

Trần Thủ Đô

Sắc phong Trung vũ không ngoa' 
Tạo nên đế nghiệp Trần gia hãy còn 
Chống cường địch cổ nhân tôn 
Sau bình tôn tộc bảo an lâu dài'
Sử ghi tư oán bao người 
Vì công vụ cũng lắm lời hàn ôn 
Đóng dinh phò chúa ngay bên

' Ý nói đền Lựu Phố xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tinh Nam Định.
' Tướng trấn thù Nam Định Nguyễn Trọng Hợp binh:
Trần gia tiên hữu Thù Độ, hậu hữu Quốc Tuấn, hưng đế nghiệp vị bất 
năng da? (Họ Trần ban đầu có Thủ Độ rồi đến Quốc Tuấn thì xây 
dựng nghiệp đế ai bào không thể thành).
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Miếu nêu cố trạch^ nhớ on sai à?
(Dưong Văn Vượng dịch)

Đáp ứng nguyện vọng của dân làng Lựu Phố và 
khách thập phương, tượng Thái sư Trần Thủ Độ 
được đúc bằng đồng đặt trong khám sơn son thếp 
vàng thờ tại chính cung đền Lựu Phố.

Tượng có trọng lượng 650 kg, ngồi trên ngai 
cao l,2m đầu đội mũ cánh chuồn, khoác long con. 
Tay trái đặt úp lên đầu gối tay phải chỉ lên đầu. 
Hình ảnh này minh họa cho câu trả lời đanh thép 
của ông với nhà vua: “Đầu thần chưa rơi xuống đất 
xin bệ hạ đừng lo”.

 ̂Tức Lựu Viên cố trạch từ, nay là đền Lựu Phố thôn Lựu Phố, xã Mỹ 
Phúc, huyện Mỹ Lộc, tinh Nam Định. Nơi Trung vũ đại vưcmg cư trú 
để điều hành quốc sự đương thời.
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II. LINH Từ QUỐC MẪU TRAN THỊ DUNG

Trần Thị Dung là con gái nhà Trần Lý, em của 
Trần Thừa và Trần Tự Khánh. “Dung” là cái tên 
sau này được ghép cho. ở  nơi chôn nhau của bà là 
làng Ngừ (Ngự Thiên - Long Hưng xưa nay là 
Hưng Hà - (Thái Bình) người ta gọi bà bằng cái tên 
nôm na, dân dã: Cô cá Ngừ hoặc bà chúa Ngừ. Bởi 
khi còn là cô gái làng bà đã được cha đẻ và cậu ruột 
giao cho việc lập ra và trông coi một ấp nhỏ ven 
biển là làng Ngừ (Phù Ngừ bây giờ).

Từ một cô gái khai cơ lập ấp của một làng sau 
trở thành bà Hoàng khai quốc cho một vương triều. 
Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Năm 1209, Hoàng 
tử Sảm chạy nạn Quách Bốc đã theo Tô Trung Tự 
về Hải Ấp (Ngự Thiện - Long Hưng - Thái Bình), 
ở  đây thấy Trần Thị - con gái nhà Trần Lý có sắc 
đẹp, hoàng tử đã lấy nàng làm vợ, rồi phong cho 
Trần Lý (bố vợ) tước Minh tự, cho Tô Trung Từ 
(cậu vợ) làm Điện tiền chỉ huy sứ.”

Với chức tước trên, anh em nhà họ Trần và họ 
Tô đã họp hương binh giúp triều đình dẹp loạn,
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rước vua về kinh khôi phục triều chính. Tháng 3 
năm Canh Ngọ (1210) khi vua cho Thượng phẩm 
phụng ngự Đỗ Quảng đem quân đến đón Hoàng 
Thái tử về kinh thì Trần Thị Dung không được đi 
theo chồng, mà phải quay về nhà mình.

Đốn tháng 10 năm ấy Lý Cao Tông qua đời, 
Hoàng Thái tử lên ngôi mới sai đưa thuyền rồng đi 
rước Trần Thị Dung. Vì giặc dã chưa yên, Trần Tự 
Khánh can ngăn nên tháng 2 năm sau Trần Thị 
Dung mới rời Ngự Thiện về kinh. Huệ Tông phong 
cho vợ làm Nguyên phi. Tuy có sắc đẹp nhưng 
Trần Thị chỉ là người con gái quê mùa. Vì có sự đố 
kỵ của mẫu hậu họ Đàm với hai họ Trần, Tô nên 
năm sau Trần Thị Dung bị giáng xuống làm ngự 
nữ. Dù bị hiểu lầm, Trần Tự Khánh và Tô Trung 
Tự vẫn ra sức giúp triều đình đánh đông dẹp bắc, 
làm cho Huệ Tông bỏ được nỗi nghi ngờ. Vua lại 
đưa họ Tô, họ Trần vào làm việc trong kinh thành, 
còn Trần Thị Dung được phong từ ngự nữ lên Phu 
nhân Thuận Trinh.

Cuộc đổi đời quá nhanh và quá lớn. Trần Thị
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Dung ở khúc ngoặt cuộc đời từ đây, bắt đầu gánh 
vác một sứ mạng vô cùng trọng đại trên đôi vai 
thiếu nữ. Bà sống cùng vị vua cuối cùng của vưong 
triều: Lý gia đệ bát đế (Huệ Tông). Lại là người mở 
đường cho dòng họ Trần của mình, thâm nhập vào 
guồng máy chính sự, sát gần quanh chiếc ngai vàng 
quyền lực, trị vì và sau đã giành được chính báu tối 
thượng. Sau khi sinh Công chúa Thuận Thiên, bà 
được phong làm hoàng hậu của vưong triều Lý Huệ 
Tông (1216). Huệ Tông còn phong cho Trần Tự 
Khánh làm Thái uý phụ chính, Trần Thừa làm Nội 
thị phán thủ. Tháng 3 năm Đinh Sửu (1217), vua 
mắc bệnh, việc triều chính được giao cho Trần Tự 
Khánh. Khi Tự Khánh chết, thì Trần Thủ Độ được 
giao chức Điện tiền chỉ huy sứ, chỉ huy quân điện 
tiền và cấm vệ. Từ đây, mọi quyền hành đã về tay 
anh em họ Trần.

Trần Thị Dung ngày càng nhận thấy vua Huệ 
Tông chỉ say mê sắc dục, không quan tâm đến triều 
chính, nên không còn mặn nồng với Huệ Tông mà 
lại quý mến Thủ Độ. Trần Thị Dung đã thành sợi
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dây liên lạc giữa triều Lý với họ Trần. Đại Việt sử 
ký toàn thư viết "Thế mới biết, trời sinh ra Linh Từ 
cốt để mở nhà Trần" (Đại Việt sử kỷ toàn thư, Nxb 
KHXH, H. 1972, tập 2, tr.33). Sau khi Huệ Tông 
mất, tân triều đã tổ chức lễ cưới Trần Thị Dung với 
Trần Thủ Độ vào năm Bính Tuất (1226). Bắt đầu 
xây dựng triều đại nhà Trần, đáp ứng đòi hỏi phải 
xây dựng một đất nước vững mạnh để chống 
Nguyên - Mông đang lâm le xâm lược.

Năm 1258, Linh Từ Quốc mẫu đã trực tiếp 
tham gia vào cuộc kháng chiến chổng quân Nguyên 
- Mông lần thứ nhất. Nhờ tài tháo vát đảm đang, 
mưu lược của Linh Từ Quốc mẫu mà việc sơ tán 
kinh thành về Tức Mặc được thực hiện nhanh gọn; 
bảo vệ tính mạng, tài sản của hoàng cung và vợ con 
quan lại; tích cực tích trữ lương thảo, rèn đúc sắm 
sửa vũ khí cho quân dân của triều đình. Bà tỏ rõ 
năng lực trong điều hành quán xuyến mọi việc. Sau 
này bà được sử gia Ngô Sĩ Liên nhận xét trong sách 
Đại Việt sử  kỷ toàn thư  như sau: “Đến khi người 
Nguyên tắt đường vào cướp, kinh thành thất thủ,
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Linh Từ ở Hoàng Giang giữ gìn Hoàng thái tử, 
cung phi, công chúa và vợ con các tướng lĩnh thoát 
khỏi giặc cướp, lại khám xét các nhà có chứa giấu 
quân khí đều đưa dùng vào việc quân vì thế bà 
đã được phong là Linh Từ Quốc mẫu. Cũng là biệt 
danh của Hoàng hậu. Xe, kiệu, mũ áo... của bà đều 
ngang với Hoàng hậu.

Trong mối quan hệ gia đình, bà Trần Thị Dung 
vừa là vợ của vua Lý Huệ Tông, vừa là vợ của 
Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, là mẹ vợ của 
Trần Cảnh (Hoàng đế Trần Thái Tông). Bà có hai 
người con gái; Lý Chiêu Thánh và Thuận Thiên 
đều lần lượt được Thống quốc Thái sư Trần Thủ 
Độ sắp xếp gả cho Trần Cảnh. Người phụ nữ họ 
Trần này vừa lo cho triều Trần, vừa lo cho trăm họ 
với bổn chữ “Đức-Trí-Uyên-Tuyền” (Đức cao trí 
tuệ thông sáng như dòng suối chảy).

Một năm sau ngày đại thắng quân xâm lược 
Nguyên - Mông lần thứ nhất Linh Từ Quốc mẫu

' Đ ạ i V iệ t s ử  ký  to à n  thư , tập II, sđd, Tr 31.
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qua đời ở tuổi 66. Bà được dân gian thờ phụng ở 
nhiều nơi. Nhân dân Lựu Phố đã trân trọng tạc 
tượng thờ bà tại đền làng. Ngoài ý nghĩa thờ tự một 
danh nhân có công với dân với nước, việc thờ Linh 
Từ Quốc mẫu tại đền Lựu Phố còn mang một ý 
nghĩa riêng khác, bởi bà là phu nhân của Thái sư 
Trần Thủ Độ. Đương thời bà thưòng ở Lựu Viên 
chăm lo trang ấp và giúp dân quanh vùng khai mở 
ruộng đồng, dựng chùa mở chợ, khuyên nhân dân 
chăm lo lao động, đoàn kết với nhau, trên thuận 
dưới hòa, tạo thuần phong mỹ tục.

Công lao và sự nghiệp của Thái sư Trần Thủ 
Độ và Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung mãi được 
lịch sử và nhân dân ghi nhận trong các tác phấm thi 
ca, trong gia phả các dòng họ hiện đang lưu giữ ở 
vùng Thái Bình - Nam Định.

Trong quá trình điền dã thực tế chúng tôi có đến 
nhà ông Nguyễn Văn Chỉnh ở xóm Trung, thôn La 
ngạn, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, người gốc họ 
Nguyễn làng Phương La, xã Thái Phương, huyện
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Hưng Hà, tỉnh Thái Bình dời sang xã Đông Ba huyện 
Đại An (nay thuộc thôn La Ngạn xã Yên Đồng huyện 
Ý Yên) còn lưu giữ được cuốn gia phả có bài thơ của 
ông Nguyễn Nhân Chiêu (tổ họ Nguyễn) bái soạn 
vào tháng 12 năm Chính Hòa thứ 8 (1687). Chúng tôi 
xin đăng tải để bạn đọc tham khảo.

NGUYỄN TỘC TIỀN PHẢ

PHIÊN ÂM:

Sinh ư chu thượng trưởng ư giang 
Kỷ thứ đan thân tụy lệ trưòmg 
Dĩ hiệu xích thằng hà bất cố 
Cổ ngôn bạc phận đối vân thương 
Vi tam diệc đắc lương gia tử 
Vị nhị an năng tự chủ trương 
Vạn bái thiên công lân tiểu nữ 
Tằng cư Hạ Lộc nghĩa phương cường.

Chính Hòa bát niên thập nhị nguyệt nhật.
Duyên Hà huyện, Hương La xã, ứng  Mão thôn.
Nguyễn Nhân Chiêu kính thuật.
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DỊCH NGHĨA:

TRẦN THỊ DUNG

Sinh trên thuyền, lớn trên thuyền 
Chiếc thân rơi lệ mấy vòng khôn thay 
Xích thằng sao chẳng bền dây 
Lời xưa phận bạc đến nay đã rành 
Thứ ba chồng được rạng danh 
Hàng hai đâu dễ tự mình chủ trương 
Lạy trời muôn lạy xin thương 
Ngụ cư Hạ Lộc' nghĩa đây tốt lành 

Tháng 12 niên hiệu Chính Hòa thứ 8 (1687), 

người thôn ứng  Mão, xã Hương La, huyện Duyên

Hà, Nguyễn Nhân Chiêu kính cẩn thuật lại.
(Dương Văn Vượng dịch)

Phạm Văn Nghị (1805 - 1880) hiệu là Nghĩa 
Trai, Liên Hoa Động Chủ Nhân, Quê xã Tam 
Đăng, huyện Đại An nay là thôn Tam Quang, xã 
Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, ông  đỗ

' Hạ Lộc nghĩa là đội ơn. Địa danh Hạ Lộc trong bài thơ nay là thôn 
Bảo Lộc và một phần đất của Lựu Phố.
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Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, ông  đỗ 
Cử nhân khoa Đinh Dậu (1837), đỗ Đệ nhị giáp 
Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa Mậu Tuất niên 
hiệu Minh Mệnh 19 (1838), được bổ chức Tri phủ 
Lý Nhân, Hàn lâm viện Tu soạn, Sử quán Biên tu.

Bài thơ Tán Trung vũ vương phi của Hoàng 
Giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị bái đề trong khi 
đang đi phòng thủ vùng đất Nam Định.

TÁN TRUNG VŨ VƯƠNG PHI '

PHIÊN ÂM:

Sơ phiên nhị nữ diệc do thiên 
Tái ngộ Trần công đắc vạn tuyền 
Hạnh hữu cơ duyên nhị khế hợp 
Thiện cư chung thủy chí hàm an 
Vị phu xu tị hoàng gia nạn 
Tác tướng khuông phù thất nội hoan 
Tiên trở hậu thành sinh dã cát

' Bài thơ hiện đang được lưu giữ tại nhà ông Phạm Văn Đàn cháu của 
Hoàng Giáp tam đăng Phạm Văn Nghị, thôn Tam Quang, Yên Thăng, 
Ý Yên Nam Định.
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DỊCH NGHĨA:

Bước đầu hai gái chắc do trời 
Tái ngộ Trần công cũng thuận thời 
Gặp được cơ duyên nên khế hợp 
Bởi lòng chung thủy mới yên vui 
Vì chồng tộc đảng ra tay đỡ 
Làm tướng trong nhà hợp mọi nơi 
Trước xấu sau lành nhờ số tốt 
Nuôi con nối nghiệp chớ rằng chơi.

(Dương Văn Vưọmg dịch)

Phạm Duy Cơ (1685 - ? ) Quê xã Từ Quán, 
huyện Giao Thuỷ nay là thôn Từ Quán, xã Tân 
Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 26 tuổi 
ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa 
Canh Dần niên hiệu Vĩnh Thịnh 6 (1710) đời Lê 
Dụ Tông, làm quan đến Hình khoa cấp  sự trung, 
tước Thuân Hải bá. ông có thơ đề ở đền Bà Chúa 
Ngừ - Thái Bình như sau:

Tòng phu tận lực phù tân chủ

Dưỡng nhi kế thế khởi vô toan.
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DỊCH NGHĨA:

Vì chồng hết sức phò vua mới 
Nuôi con vẫn nhớ tới nhà xưa.

Câu đối ca ngợi Linh Từ Quốc mẫu được dân 
gian làng Phù Ngừ truyền đời lưu truyền.

1. NGUYÊN VẢN CHỮ HÁN:

â  #  ^  í ầ  ^

£■ 14 Ề l i  tl.

Dưỡng tử duy tâm bão cố gia.

PHIÊN ÂM:

DỊCH NGHĨA;

Từ mẫu thiên ban phù Đại Việt,

Ân quang địa phụ phục giang sơn.

Tân Tỵ niên

Trời ban mẹ hiền phò giúp Đại Việt,
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ơ n  sáng nhờ đất khôi phục giang sơn.

Năm Tân Tỵ (2001)

2. NGUYÊN VẢN CHỮ HAN:

PHIÊN ÂM:

"íặ ^  Ì  Ẳ  ^  ^

Bảo thánh phù tông vương cơ triều
Đại Việt,

Hưng long đại nghĩa quốc mẫu hiển 
thần quang.

DỊCH NGHĨA:

Phò giúp cơ đồ dòng tộc, dựng nghiệp bá
vương triều Đại Việt, 

Dốc sức làm việc đại nghĩa, thực xứng bậc 
quốc mẫu vẻ vang.

3. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:
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PHIÊN ÂM:

DỊCH NGHĨA:

tở  #

Ẽr ẫ

1^ líj ^

Bảo thánh phù tông 

Huân công trường tồn 

Từ linh đức thụ 

Quốc mẫu nam thiên

Giúp nước phò vua 

Công lao truyền mãi 

Nhân từ đức độ 

Quốc mẫu trời nam.

(Dương Văn Vượng dịch)

113



4. Đặng Kim Toán (1814 - 1881), quê xã Hành 
Thiện, huyện Giao Thuỷ nay là thôn Hành Thiện, 
xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam 
Định. Ông đỗ Cử nhân khoa Đinh Mùi (1847), đỗ 
Phó bảng ân khoa Mậu Thân niên hiệu Tự Đức 
nguyên niên (1848), được bổ Hàn lâm viện Kiểm 
thảo, Tri phủ Tĩnh Gia, thăng Án sát Bắc Ninh, Thị 
giảng học sĩ. Ông có công chiêu tập dân lưu tán 
khai hoang vùng ven biển Nam Định, lập tống Lạc 
Thiện thuộc huyện Giao Thuỷ. ông có câu đối đề 
tặng hiện đang dâng tại phủ Trần Thưcmg (Hà 
Nam) và đền Ben Trấn (Thái Bình):

Ngư Chử đưong niên dân thượng ký 
Hoàng giang thử nhật tích do lưu.

DỊCH NGHĨA:

Ngư Chử năm xưa dân vẫn nhớ 
Hoàng giang ngày ấy dấu còn đây.

(Dương Văn Vượng dịch)
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III. HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRAN QUỐC TUÂN 
Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sinh tại 

hương Tức Mặc phủ Thiên Trường (nay là phưòng 
Lộc Vượng thành phố Nam Định). Lựu Phố xưa 
thuộc phủ Thiên Trưòug. Trong chính cung của 
đền Lựu Phố còn bảo lưu được cỗ ngai và bài vị 
thờ từ thời Hậu Lê. Bài vị ghi: Trần triều hiển 
thảnh, sắc phong Thải sư thượng phụ thượng quốc 
công nhân vũ Hưng Đạo thượng thượng thượng 
đẳng đại vương”. Một đạo sắc phong triều vua 
Khải Định (1924) sắc cho xã Lựu Phố, huyện Mỹ 
Lộc tỉnh Nam Định phụng thờ tôn thần Đại Vương 
Trần Hưng Đạo. Ngôi chùa làng Lựu Phố có tên 
chữ là An Lạc. Ấp An Lạc là “thang mộc” của An 
Sinh vương Trần Liễu thân phụ của Hưng Đạo 
vương Trần Quốc Tuấn được mô tả như sau:

“Điền dư thiên mẫu 
Trì dư bách khẩn”
(Ruộng hơn ngàn mẫu 
Ao hơn trăm chiếc).

Tương truyền, ấp An Lạc là nơi sinh thời Hưng
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Đạo Đại vưong Trần Quốc Tuấn có nhiều gắn bó. 
Ông thường cùng Trần Thủ Độ, Trần Nhật Duật, 
Trần Quang Khải bàn việc cơ mật tại Vườn Lựu 
(nhà của Thống Quốc Thái sư Trần Thủ Độ). Do đó 
có thể nói đây là nơi đi về thăm hỏi các vua quan, 
tướng lĩnh dòng tộc nhà Trần của hai ông cháu. 
Chính vì thế sau khi Hưng Đạo Đại vương qua đời 
nhân dân địa thôn Lựu Phố lập bài vị đồng thờ 
cùng Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ tại đền Lựu 
Phổ như hiện nay. Trải qua các triều đại phong kiến 
đều có sắc phong nhưng do thời gian, chiến tranh, 
cổ vật, cổ thư bị thất lạc nhiều. Hiện trong đền còn 
lưu giữ được một đạo sắc thời Nguyễn có giá trị 
góp phần nghiên cứu về mối quan hệ giữa Vườn 
Lựu xưa với Thái ấp của An Sinh Vương Trần Liễu 
và cung điện Trùng Quang, Trùng Hoa.

Song song với dòng chính sử chép về Trần 
Quốc Tuấn là một dòng dã sử, truyền miệng đầy 
chất huyền thoại kể về Đức Thánh Trần do Thanh 
Tiên đồng tử hoá thân như sau: Đông A xưa nằm ở 
phía Đông Nam có một luồng khí trắng che phủ
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toàn không, Thần núi Tản Viên coi thấy đã biết 
rằng sau đây có nạn ngoại xâm do đó ngài làm sớ 
tâu với thiên đình. Thượng đế phải ngẫm nghĩ rất 
lâu rồi truyền ngọc dụ rằng: “Tả hữu ai vì trẫm để 
quét luồng khí trắng ấy thì nhận lấy kiếm phi thiên 
thần và tam bảo của lão Tử, ngũ tài của Thái công 
đế giáng sinh vào nhà Thân vưong. Sau làm một vị 
tướng đệ nhất Trung Hưng, đến khi tuổi già được 
hoá làm danh thần để cai trị việc nhân gian con 
cháu đời đời được ghi vào sổ phúc đức”. Lúc đó vị 
Thanh Tiên đồng tử xin vâng mệnh ra đi, Thượng 
đế ban cho kiếm thần, ngay sau đó Thân Vương 
phu nhân sinh ra Vương. Trong lúc sinh Vương gió 
thoảng hương đưa sinh hào quang khắp nhà, rạng 
sáng hôm sau có một vị đạo sĩ đến cửa xin yết kiến, 
An Sinh Vương nói: “Tiên sinh từ xa tới đây chẳng 
hay có việc gì quý báu chăng?” Người đạo sĩ trả 
lời: “Đêm qua tôi thấy một ngôi sao sa tới đây, cho 
nên hôm nay đến xin yết kiến và báo cho Thân 
Vương biết”. An Sinh Vương liền truyền cho người 
nhà đem công tử ra để đạo sĩ coi. Coi xong đạo sĩ 
quỳ xuống chắp tay vái mừng Thân Vương mà nói:
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“Tốt thay công tử quý hoá này mai đây ắt có những 
tài kinh bang tế thế, giúp rập quốc gia”. Nói xong 
người đó biến mất, cả nhà đều lấy làm lạ.

Vưcmg mới đầy tuổi đã biết nói, sáu tuổi đã 
bày trận đồ bát quái, biết đọc thơ ngũ ngôn. Lớn 
lên càng thông minh đĩnh ngộ, tư bẩm sáng suốt lại 
được An Sinh Vương Trần Liễu cho mời các danh 
sư trong nước về dạy văn võ. Vì thế Quốc Tuấn nổi 
tiếng học rộng hiểu nhiều đặc biệt là binh thư binh 
pháp, cưỡi ngựa bắn cung. Trong cuộc kháng chiến 
chống đế quốc Mông cổ lần thứ nhất (1258) Trần 
Quốc Tuấn là một vị tướng trẻ được vua Trần cử 
lên trấn giữ vùng biên giới phía Bắc. Tháng 11 năm 
1282 vua Trần mở hội nghị Vương hầu tướng lĩnh 
ở bến Bình Than (Trần Xá - Hải Dương), tháng 11 
năm 1283 Trần Quốc Tuấn được giao trọng trách 
Tiết Chế tổng chỉ huy toàn bộ quân đội nhà Trần. 
Đen tháng 8 năm 1284, ông mở cuộc duyệt binh 
lớn tại Đông Bộ Đầu rồi chia các cánh quân đi trấn 
giữ những nơi hiểm yếu. Tháng 1 năm 1285 
Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu tập hội nghị
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Bô lão tại thềm điện Diên Hồng lịch sử cùng hô 
đồng tâm đánh giặc cứu nước.

Quân Nguyên - Mông là một đế quốc mạnh 
nhất thế giới thế kỉ XIII, chúng chưa từ bỏ dã tâm 
xâm lược Đại Việt sau thất bại lần đầu. Ngày 
1/5/1285 chúng lại đem 50 vạn quân tiến đánh 
nước ta. Trong cuộc kháng chiến này Tiết chế 
Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã trở thành 
một thiên tài quân sự. Với những mưu lược tài giỏi 
ông đã lãnh đạo quân đội nhà Trần tiêu diệt 50 vạn 
quân Mông cổ, thu phục kinh thành Thăng Long, 
giải phóng hoàn toàn đất nước.

Cuộc đời và binh nghiệp của Trần Hưng Đạo 
được viết lên như một bản anh hùng ca ở cuộc 
kháng chiến lần thứ 3 (1288) của nhà Trần. Toàn 
bộ quân Nguyên - Mông đã bị tiêu diệt trên chiến 
trường Thăng Long - Vạn Kiếp và kết thúc mộng 
xâm lăng của chúng tại trận Bạch Đằng giang vào 
ngày 9/4/1288. Bạch Đằng giang (1288) được lịch 
sử ghi nhận là một trong những trận chiến lừng 
danh trong lịch sử nhân loại.
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Đất nước trở lại thái bình, Trần Quốc Tuấn trở 
về phủ đệ Vạn Kiếp an dưỡng tuổi già, viết sách 
tổng kết khoa học quân sự và kinh nghiệm dựng 
nước, giữ nước của dân tộc ta.

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 
xâm lược. Trần Quốc Tuấn không chỉ là người anh 
hùng dân tộc, một thiên tài quân sự mà ông còn là 
một tác gia xuất sắc với các tác phẩm tiêu biểu là: 
Binh thư yểu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư, 
Hịch tướng sĩ,...

Binh thư yếu lược (còn gọi là Binh gia diệu lý 
yếu lược) là bộ sách lý luận quân sự được Trần 
Quốc Tuấn soạn thảo từ nhiều binh pháp, kế thừa 
tư tưởng quân sự của Tôn Vũ (thời Xuân Thu) và 
Ngô Khởi (thời Chiến Quốc). Sách vừa tổng kết 
binh pháp, vừa chú ý đến việc thực hành với sự vận 
dụng những tư tưởng quân sự cho phù hợp với điều 
kiện thực tế của Việt Nam. Điều ông răn dạy người 
làm tướng là: "... Tướng mà gần người hiền, tiến 
ngirời tài, ngày thường cẩn thận, rộng rãi, giỏi việc 
dẹp loạn, đó là tướng chỉ huy được mười vạn 
người. Tướng mà dùng nhân ái đối với kẻ dưới, lấy 
tín nghĩa để phục nước láng giềng, trên biết thiên
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văn, dưới tường địa lý, giữa biết việc người; coi 
bốn biển như một nhà; đó là tướng chỉ huy được cả 
thiên hạ không ai địch nổi"\

Vạn Kiếp tông b ỉ truyền thư  đến nay đã bị thất 
truyền. Nội dung cuốn sách chỉ có thể hiểu qua bài 
tựa do Trần Khánh Dư viết, được chép trong Đại 
Việt sử  ký toàn thư có đoạn; "Vì thế Quốc công ta 
(chỉ Trần Quốc Tuấn) bèn so sánh, kê cứu trận đồ 
và binh pháp của các nhà, tổng họp lại thành một 
bộ sách"... "việc nào việc ấy thực phân minh rõ 
ràng"... "Quốc công ta còn thêm bớt với chiến thuật 
của Tam đại, nhờ đó mà trăm trận trăm thắng. Cho 
nên đương thời phía bắc làm cho Hung nô phải sợ, 
phía tây Lâm Áp phải kinh".

Hịch tướng s ĩ  là một áng thiên cổ hùng văn. 
Nội dung bài hịch khuyên các tướng nhà Trần bỏ 
thói ăn chơi hưởng lạc để chăm chỉ học tập binh 
thư rèn luyện quân sĩ, sẵn sàng chiến đấu. ông  chỉ 
từ "Binh thư yếu lược" là binh pháp của các danh

' B in h  th ư  y ế u  lư ợ c  p h ụ  H ổ  trư ớ n g  khu  cơ , tr. 44-52.
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gia hợp lại, ai theo lời dạy bảo trong sách này mới 
phải đạo thần chủ. Nhược bằng khinh bỏ sách này 
trái lời dạy bảo thì tức là kẻ nghịch thù.

Ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (5-9-1300), 
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn qua đời, để lại 
một niềm thương tiếc vô hạn. Ngài đã trở thành 
một danh tướng lừng danh của dân tộc Việt Nam 
và thế giới.

Lịch sử Việt Nam hơn 700 năm qua luôn tôn 
vinh ông là bậc thánh:

- “Sinh vi tướng, tử vi thần”.
- “Đức Thánh Trần”.
- “Đức Thánh Cha”.
- “Tháng tám giỗ Cha - Tháng ba giỗ Mẹ”.

Trong tâm thức của nhân dân ông là “Đức
Thánh Cha” của muôn dân trăm họ. Thuở sinh thời 
Người đã vì dân vì nước, khi mất đi Người hiển 
thánh cửu dân độ thế. Cho nên đối với nhân dân 
Người cao xa nhưng lại gần gũi, vĩ đại mà cũng rất 
đỗi giản dị. Chính vì vậy những lúc vui nhân dân
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đến với Người, những lúc ốm đau hoạn nạn nhân 
dân cũng đến với Người, cầu mong Người ra tay 
cứu giúp.

Cách đền Lựu Phố khoảng 200m về phía tây có 
khu lăng mộ của Hưng Đạo vương.

Đền Lựu Phố cùng với đền Bảo Lộc (xã Mỹ 

Phúc), đền Cố Trạch (phường Lộc Vượng) và gần 

200 di tích trong toàn tỉnh Nam Định thờ người anh 

hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đủ để nói lên lòng tôn 

kính biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Tại 

các đền còn lưu giữ nhiều cổ vật, cổ thư có giá trị 

vinh danh Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. 

Chúng tôi xin đăng tải để bạn đọc tham khảo.

1. Đại tự

1. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÂM :

Trần Đại Vương lăng
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DỊCH NGHĨA:

Lăng thờ vị đại vương họ Trần
(Dương Văn Vượng dịch)

2. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

m m ^  ^

PHIÊN ÂM:

Danh đằng lưỡng quốc
Duy Tân Nhâm Tý xuân

DỊCH NGHĨA:

Tiếng vang hai nước
Mùa xuân năm Nhám Tỷ (1912) niên hiệu Duy Tân

3. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÃM:
_ ' '  ’
Trân triều hiên thánh
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DỊCH NGHĨA:

Tỏ ra là bậc thánh dưới triều Trần

4. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

^  ^

PHIÊN ÂM:

DỊCH NGHĨA:

Linh sảng băng thức

Trông thấy sự thiêng liêng rõ rệt ở đây

2. Câu đối

1. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN;

PHIÊN ÂM:

ị  ;x
í ,  4® ^  ịỷ

Đằng giang khải hóa thiên sinh thánh 
Nam Việt ư tư nhạc giáng thần
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DỊCH NGHĨA:

Trận đánh biến hóa ở Bạch Đằng trời rộng 
sinh ra đức thánh

Nổi tiếng thiêng liêng trên đất Việt núi cao 
có vị giáng thần.

2 NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

Ậ  iìi Ạ  n

^  ^  ^

PHIÊN ÂM:

Hệ xuất Đông A, nhất điểm trung thành
nhật nguyệt 

Danh đằng Mặc thuỷ, trùng hưng sự nghiệp
bắc nam

DỊCH NGHĨA:

Trong họ Trần, một nghĩ trung thành sáng như
bóng nhật
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Tiếng lừng Mặc thuỷ, hai lần công ù-ạng đẹp dưới
trời Nam

3. NGUYÊN VAN c h ữ  HÁN:

t  -S: #  @ a Ẵ.
Ặ  Ẽ! ^  /K, ễM JẪ

PHIÊN ÂM:

Huân nghiệp, trường tồn lưu quốc sử 
Thanh linh, bất dẫn hiển thần uy

DỊCH NGHĨA:

Sự nghiệp công danh, dài lâu ghi sử nước 
Thiêng liêng tăm tiếng, còn mãi rõ oai thần

4. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

#  s  ,t- ra líl ti ^
iử, t  A  #  M  -ỉr íx 0j

PHIÊN ÂM:

Tử hiếu thần tmng, tứ triều trụ thạch 
Địa linh nhân kiệt, vạn cổ giang sơn
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DỊCH NGHĨA:

Con hiếu tôi trung, bốn triều như cột đá 
Đất thiêng người giỏi, muôn thuở với

non sông

5. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

/S.Ỉ -klỀt ^
Ế ỹ ặ t m  ỷ

PHIÊN ÂM:

Phong vân trường hộ hữu trừ tư 
Để đệ trùng huy đa khí sắc

DỊCH NGHĨA:

Vốn đã CÓ sẵn gió mây che chở mãi 
Lung linh khí sắc dinh thự rực rỡ thêm

6. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

s  ĩ í i ậ m m t t È
±  ỂI
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PHIÊN ÂM:

Bách hoa cẩm xán, do đường bệ 
Ngũ thái vân sinh, tự miếu đình

DỊCH NGHĨA:

Trăm hoa gấm đẹp đỏ hồng, nhờ noi ăn ở 
Năm sắc mây lành rực rỡ, trong chốn

miếu đình

7. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÂM:

Vi danh tướng, vi danh thần, thạch mã S0fn hà
câu đối lệ

Thị cố hương, thị cố trạch, Thiên Trường cung
khuyết nhạ huân cao

DỊCH NGHĨA:

Gọi danh tướng, gọi danh thần, thạch mã
sơn hà như đá mài, như dải lụa 

Là cố hương, là cố trạch, Thiên Trường cung 
cũ, vẫn nhang khói vẫn trang nghiêm
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8. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

$, ề. ií ̂  íA fk ^ ĨỀ oị a
^  m :k ĩk ềì ■» ử  M ^  4  ̂Ã

PHIÊN ÂM;

Vị nghĩa khởi hùng tâm, Bắc tặc bại hồi do
tạc nhật

Hoà dân tiêu đại sách, Nam phương thuỳ
huấn khải kim thiên

9. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN;

;§■ 4;. $  hL  t e  ấS i ỉ .  - t  í t  t ệ

PHIÊN ÂM:

Quốc hữu nhân yên, tân quán năng thi hoà
thượng lễ

Quân chi linh dã, ngự thuyền do ký Cối Kê thi

DỊCH NGHĨA:

Tiếp khách nước có tôi hiền, thi tài đáp lễ
xưng hoà thượng 

Ngự lầu thuyền ơn vua sáng, vịnh lại câu thơ
viêc Cối Kê
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IV. BẠCH HOA CÔNG CHÚA
Phủ thờ Bạch Hoa công chúa cách đền Lựu Phố 

khoảng lOOm về phía Bắc.
Căn cứ vào thư tịch cổ và truyền thuyết địa 

phưong thì Bạch Hoa công chúa là con vua Trần 
Thuận Tông. Mẹ là thứ phi Diệp Diệu Hiền người 
xã Lựu Phố huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định (nay 
thuộc thôn Lựu Phố xã Mỹ Phúc huyện Mỹ Lộc 
tỉnh Nam Định).

Theo Ngọc phả Bạch Hoa công chúa chùa Trinh 
SoTi triều Trần do Tiến sĩ Lê Tung phụng soạn ngày 
mùng 2 tháng 5 năm Hồng Đức thứ 21(1490) thì 
Bạch Hoa công chúa thuộc dòng dõi cành vàng lá 
ngọc. Bà sinh vào giờ Mão ngày mùng 1 tháng 2 
năm Nhâm Tuất (1382).

Chuyện kể rằng: Vào một ngày hè thuyền ngự 
đi dạo từ Lựu phố ra Tảo Môn’ gặp một chiếc 
thuyền nhỏ đỗ ở bãi sậy, có cô gái mắt phượng mày 
ngài đang cao giọng hát. Vưong bèn dừng thuyền 
đến hỏi được biết cô là con gái cả của ông đồ Diệp 
Thế Xuân - một người giỏi chữ trong vùng nhưng

’ Nay là thôn Tảo Môn xã Hòa Hậu huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.
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không theo đưòmg khoa bảng ở nhà mở trường dạy 
học, phần lớn các quan trong triều bấy giờ đều là 
học trò của ông. Khi được ông Diệp ưng thuận, 
vương xin được làm lễ thành hôn ở trên thuyền và 
đưa Diệu Hiền đi theo. Hai người tâm đầu ý hợp 
thường cùng nhau chơi cảnh núi non sông nước. 
Vào giờ Mão ngày mùng 1 tháng 2 năm Nhâm Tuất 
bà Diệu Hiền sinh con gái đặt tên là Bạch Hoa. Bạn 
của vương là thầy Tựu Hòa, giỏi về tướng số khi 
thấy Trần Thị Bạch Hoa khuyên vương nên thay 
tên đổi họ đi buôn, còn cô gái này thì cho vào chùa 
nhờ Phật độ mới yên thân được. Vương nghe xong 
không cho là phải, liền đưa 10 lạng vàng, 20 lạng 
bạc biếu thầy. Thầy Tựu Hòa không nhận và từ đó 
không qua lại nữa.

Lớn lên Bạch Hoa công chúa ham đọc sách, các 
sách kim cổ đều làu thông. Với nhân dân Lựu Phố 
công chúa thường khuyên dân cày cấy chăm lo việc 
dẫn thủy nhập điền, mở mang giao lưu buôn bán 
với các vùng lân cận giảm nhẹ tô thuế, tuyển chọn 
người hiền tài giúp nước.
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Trong triều có nhiều biến loạn, thứ phi Diệp 
Diệu Hiền mang lời thầy tướng ra nói với vua Trần 
Thuận Tông, vương vẫn không cho là phải. Đúng 
như lời tiên đoán của thầy Tựu Hòa, vào tháng 3 
năm Mậu Dần (1398), Quý Ly ép vua phải nhường 
ngôi cho con là Trần Án mới 3 tuổi' và khuyên vua 
theo đạo Giáo đi tu ở cung Bảo Thanh. Trần Thị 
Bạch Hoa chị của Thái tử lúc đó 17 tuổi phản đối 
được Hồ Nguyên Trừng^ thương tình cho người 
đem thuyền chở đi lánh nạn. Nguyễn Bằng Cử - 
An phủ sứ lộ Đông Đô là một người trung trực 
nhân từ bác ái đã bí mật đưa Bạch Hoa lên thuyền 
ra lánh ở ngoài kinh đô, rồi tìm cách thân hành hộ 
tống tới núi Cẩm Long trên ngọn Bổ Đà, nơi có 
ngôi chùa nhỏ thờ Phật Pháp Phong và đưa cho 
chúa một số bạc vụn khi cần chi dùng, Chùa nhỏ 
này có tên là Diên Bình tự, đã bỏ hoang nhiều năm 
ngói xô rêu phủ nhưng vẫn còn ở tạm được, cả năm 
chẳng có ai qua. Bằng Cử để lại vài chiếc thuyền 
nhỏ cho chúa có thể đi chợ, ra sông nghe ngóng

' Đ ạ i V iệ t s ừ  kỷ  to à n  thư , Tr 193. 
 ̂Con trai Hồ Quý Ly.
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chuyện đời. Bằng Cử hỏi chúa xưng pháp danh là 
gì? Chúa đáp là Thu Thu thiền sư rồi từ biệt dặn dò 
mai danh ẩn tích. Tương truyền chúa ở đó thích ăn 
cơm gạo đỏ, uống nước hạt bách hoa cúc, đêm 
ngày tụng kinh niệm Phật cầu cho mọi người chung 
sống yên vui, cầu cho mưa thuận gió hòa mùa 
màng tươi tốt. Đen năm Kỷ Mão (1399) chúa nhận 
một cô gái 6 tuổi người bên kia sông thuộc đất Sơn 
Trà tên là Nguyễn Thị Giáp làm đệ tử, chúa đặt cho 
pháp danh là Tuệ Hoa thiền sư.

ở  núi Bổ Đà chúa rỗi dài thường đến ngọn núi 
gần đó xem trời nhìn nước, làm thơ vịnh cảnh, đệ 
tử hỏi thì chúa nói ta ra đây nghỉ ngơi viết tập “Ai 
Cô Trường Hận” mà chưa bao giờ đọc cho ai nghe. 
Những lúc rảnh rỗi chúa thường sang bên hữu sông 
thăm rừng núi hái lá về làm thuốc chữa bệnh cứu 
người, nên dần dần dân đến tụ họp ngày một đông 
nhất là nhân dân sở tại.

Năm Giáp Tuất (1454) niên hiệu Diên Ninh đời 
vua Lê, lúc gà vừa lên chuồng, chúa đang tụng kinh 
ở tam bảo thì gục xuống không dậy nữa. Bấy giờ là
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ngày 6 tháng 8. Đồ đệ Tuệ Hoa bế chúa lên giường 
vuốt ve nhắn nhủ thầm thì rồi đi tìm ông xã chính 
Nguyễn Đại Mộc và những người thân ở Lựu Phố 
đến bàn việc an táng theo di chúc của chúa tại chỗ 
đất trũng trên núi Cô Ai. Cùng năm dân làng quyên 
tiền tạc tượng bằng đá thờ ở án hưorng bên dưới 
tượng Pháp Phong, rồi tứ thời bát tiết để đệ nhị tổ 
Tuệ Hoa^ kính lễ.

Sau khi tổ Thu Thu mất, nhân dân Lựu Phố lập 
bài vị thờ tại đình, chùa làng, dân tứ xứ thường đến 
cầu đảo thấy linh ứng. Gặp ngày kỵ cả hai nơi 
Thanh Liêm, Gia Viễn đều về Lựu Phố dâng hương 
tưởng niệm. Chùa Bổ Đà sau đổi thành chùa Trinh 
Sơn, còn gọi là chùa Trinh Tiết. Tên gọi mang ý 
nghĩa ngôi chùa trên núi thờ Bạch Hoa công chúa 
cành vàng lá ngọc thuộc dòng họ Trần lập chùa thờ 
Phật không vướng bụi trần, còn nguyên vẹn trinh 
tiết. Đốn nay làng Lựu Phố vẫn giữ được tục lệ 
trong các ngày tổ chức hội làng nhân dân và khách 
thập phương về dự lễ hội vẫn duy trì việc dâng lễ

Tổ Tuệ Hoa kỵ ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch hàng năm.
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tại đền là cơm gạo đỏ và muối vừng để tưởng nhớ 
đến Bạch Hoa công chúa thường ngày chỉ ăn cơm 
gạo đỏ và muối vừng. Đây là một nét đẹp trong lễ 
hội đền Lựu Phố.

Tiến sĩ Lê Tung khi đi tìm phong thủy viết tập 
“Giang Hồ chí sự” có b à i;

VỊNH CHÙA TRINH TIẾT

Bạch Hoa nàng cuối triều Trần
về đây lánh nạn gửi thân chốn này
Bờ Bắc núi Lệ ngàn cây
Núi giăng trùng hậu ngút đầy bờ Nam
Thân có gửi chốn thiền am
Những mong xa cách thế gian bụi trần
Nhấp nhô thành lũy xa gần
Mục đồng tiếng sáo thoảng ngân xế chiều

(Dương Văn Vượng dịch)

Năm Canh Tuất (1430), vua Lê Thái Tổ (Lê 
Lợi) cầm quân đi đánh Be Khắc Thiệu, Nông Đắc
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Thái ở châu Thạch Lâm (thuộc tỉnh Cao Bằng ngày 
nay). Thuyền ngự dừng ở Kẽm Trống, vua lên núi 
Trinh Tiết vãng cảnh đề thơ:

ĐỀ CHÙA PHẬT TÍCH

Sân chùa lá đỏ đang rơi
Chiều hôm lên núi nghỉ ngơi sao buồn
Rêu phong gạch ngói xanh ròn
ở  bên tượng hỏng nay còn bát nhang
Thời bình nay đã bước sang
Lòng người thì vẫn nước làng năm xưa
Thương thay cảnh vật hoang sơ
Nhà Trần công chúa phụng thờ có thiêng
Phò cho một sứ hương thôn
Trấn hưng cơ nghiệp tiền nhân dựng nền.

Câu đối gỗ treo tại tòa cung cấm của đền Lựu Phổ:

'ệ* 5̂1 ^  ^

-hừ Ẩ  ib ^
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^  ^

PHIÊN ÂM:

Trần sơ đế thúc tiên cư xứ,

Hồ thủy hoàng nương sở xuất phương.

Tân Tị niên.

DỊCH NGHĨA:

Buổi đầu của nhà Trần, đế thúc' chọn nơi

này ở trước,

Họ Hồ mới có nước, hoàng nương" từ đây

bỏ ra đi.

Năm Tân Tị (2001).

V. HAI CHA CON THÁM HOA HÀ NHÂN GIẢ

Ngoài bổn nhân vật thời Trần được thờ tại đây,

' Đê thúc: Chú vua. Chi Thái sư Trân Thù Độ.
" Hoàng Nưomg: Chỉ Bạch Hoa công chúa, con gái vua Trần Thuận Tông, 
chị gái cùa vua Trần Thiếu Đế. Khi họ Hồ lấy ngôi, công chúa Bạch Hoa 
phải đi lánh nạn ở chùa Trinh Sorn, xă Thanh Hài, huyện Thanh Liêm, tinh 
Hà Nam. Trong chùa hiện còn pho tượng đá thời Trần.
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đền Lựu Phố còn phối thờ hai cha con Thám hoa 
Hà Nhân Giả (thời Lê).

Theo truyền thuyết địa phương thì vào thời Hậu 

Lê có ông Nguyễn Tân Thanh người xứ kinh Bắc 

cùng với con trai là Nguyễn Mạnh Trinh về Lựu 

Phố xin cư ngụ. Sau đó Nguyễn Mạnh Trinh thi 

đậu Thám hoa rồi đổi tên là Hà Nhân Giả. Sách 

Tân biên Nam Định địa dư chí lược chép: “Hà 

Nhân Giả người xã Lựu Phố, huyện Mỹ Lộc (thời 

Lý gọi là xã Thuần Thái, khi Trần Thủ Độ về ở mới 

có tên là Lựu Phố. ông  con nhà nghèo, khoa Canh 

Tuất niên hiệu Cảnh Thống thứ năm (1502) đỗ 

Thám hoa làm quan Hiến sát xứ”'

Sau khi ông mất, nhân dân địa phương ghi nhớ 

công ơn và phối thờ cùng với thân phụ tại đền Lựu 

Phố. Cách đền khoảng lOOm về phía bắc có lăng 

mộ của thân phụ Thám hoa Hà Nhân Giả.

Tiến sĩ Đặng Phi Hiển (1603 - 1678) đề thơ ca

' Tăn b iê n  N a m  Đ ịn h  đ ịa  d ư  c h í  lư ợ c , Tập thượng, tài liệu đâ dẫn, 
trang 28.
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ngợi Thám hoa Hà Nhân Giả. Bài thơ hiện đang 

được khắc bằng gỗ sơn son thếp vàng treo ở đền 

Lựu Phố.

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN:

PHIÊN ÂM:

'H' ts ÍÈ

^  H  ỉ& ỉ .  t  
14 ±  A  #  »  ÍÊ 
í ẳ  ^  M í*  o i 

X #  M *  ấ  P»1 #

HÀ THÁM HOA

Lê thì viễn chí hữu Hà gia 
Đắc địa sinh nhân trạc Thám hoa 

Thí đức hương quan thư thượng ký 
Văn chương kế phát lại khai khoa.
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DỊCH NGHĨA:

HÀ THÁM HOA’

Thời Lê có nhà họ Hà từ ncfi khác tới sinh sống 
Do đất tốt lành đã sinh được người con đỗ TTiám hoa 

Là viên quan có công đức với dân đã ghi trong sách 
Làm cho văn chương kế phát và mở ra khoa bảng.

DỊCH THƠ:

Vào thời Lê họ Hà di tới 
Đất tốt lành sinh được Thám hoa 
Nhân đức đã ghi trong sử sách 
Văn chương k ế  phát lại khai khoa.

(Dương Văn Vượng dịch)

' Hà Thám hoa tức Hà Nhân Giả đỗ Thám hoa người Lựu Phố, sinh vào 
thời Lê có công giúp tiền bạc cho dân, ông được thờ cùng với 5 người có 
công với làng là: Tô Trung Tự, Trần Thủ Độ, Dương Bang Bản, Trần 
Văn Bảo, Trần Mại trong đình Lựu Phố nay thuộc xã Mỹ Phúc, Mỹ Lộc 
Nam Định. Việc thờ này hiện nay có sự thay đổi.

Bài thơ này trong tập: “Vãng lai tuỳ thời vịnh”, ông Bùi Đức 
Bồng ở thôn Tam Quang xã Yên Thắng, huyộn Ý  Yên còn lưu giữ.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đại Việt sử kỷ toàn thư, Nxb Khoa học xã hội,

Hà Nội - 1972.

• Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb Sử học,

HàNội- 1961.

■ Thơ văn Lý - Trần, Nxb Khoa học xã hội,

HàNội- 1998.

■ Đạo Mau Việt Nam, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội - 2010.

■ Chùa Việt, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội - 1996.

■ Nghi lễ thờ cúng truyền thống, Nxb Văn hoá dân tộc,

Hà Nội - 2002.

• Văn miếu Quốc tử giám Thăng Long - Hà Nội,

Trung tâm

hoạt động văn hoá khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám,

Hà Nội - 1998.

■ Ngọc phả nhà Trần - Bản chữ Háa

■ Tượng phật sự tích và các bài trí tiêu biểu,
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Nxb Thế giới, Hà Nội.

- Hán - Việt tự điển, Thiều Chửu, Nxb Văn hoá - thông tin,
Hà Nội-1999.

- Danh nhân văn hoá Nam Định tập 1, Sở Văn hoá

thông tin Nam Định - 2000.

- Lệ làng Việt Nam, Nxb Hà Nội.

- Himg Đạo Đại vưomg Trần Quốc Tuấn, Sở Văn hoá

thông tin Nam Định - 2000

- Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ

“Lễ hội và các

giải pháp quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định”, 

UBND tỉnh Nam Định, Sở Văn hoá Thông tin

tỉnh Nam Định.

■ Đình chùa lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam, Nxb Văn hoá

Thông tin, Hà Nội - 1998.

• Thành Nam xưa, Sở Văn hoá Thông tin

Nam Định - 1997.

■ Tân biên Nam Định tinh địa dư chí lược, Te tửu

Quốc Tử Giám, Khiếu Năng lình.
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- Kỳ yếu hội thảo thời Trần và Hung Đạo Đại vưong 

Trần Quốc Tuấn trên quê hưomg Nam Hà, Sở Văn hoá

thông tin Nam Hà - 1996.

- Tư liệu Hán Nôm đền: Thiên Trường, cố Trạch, thôn 
Tức Mặc, phường Lộc Vượng, thành phổ Nam Định. (Bản 
chép tay - dịch giả Dương Văn Vưọng).

- Hồ sơ di tích lịch sử văn hóa đền và chùa Lựu Phố 

ƯBND tinh Nam Định, Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch
tỉnh Nam Định.

- Tư liệu Hán Nôm tại di tích đền chùa Lựu Phổ xã Mỹ 
Phúc, hiạĩện Mỹ Lộc.

(Bản chép tay - dịch giả Dương Văn Vượng)

- Tư liệu Hán Nôm tại di tích đền chùa Lựu Phổ xã Mỹ 
Phúc, huyện Mỹ Lộc, UBND tỉnh Nam Định, Sở Văn hoá 
Thể thao & Du lịch tỉnh Nam Định.

Trần Việt Anh -  Trần Quang Minh sao chép, phiên âm, 
dịch nghĩa.

- Đại Việt lịch triều đăng khoa lục, Nxb Bộ Giáo dục,

trung tâm học liệu - 1968.
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- Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2006, 2007, 

2008, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội.

- Báo cáo khai quật khảo cổ học tại các di tích: Đền 
Trần, chùa Tháp, chùa Đệ Tứ, đền Bảo Lộc, đền chùa 
Lựu Phổ xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc...

- Hưng Đạo Đại vưomg, Phan Ke Bính, Nxb Văn hóa

Thông tin - 2006.

- Thống kề di tích huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định năm 
1962, 1978, 2004.
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DI TÍCH LỊCH sử - VĂN HÓA 
ĐỀN, CHÙA Lựu PHỐ 
TỈNH NAM ĐỊNH

Chủng tôi rất mong nhận đươc ý kiến đóng góp của quý 
độc giả và đông nghiệp.

Mọi liên hệ xin gửi về địa chi:

Trần Viết Trường
DĐ: 0976.138.536

Trịnh Thị Nga
DĐ: 0989.189.179 

Website: hangadentran.com
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NHÀ XUẤT BẢN VẢN HÓA DÂN TỘC
19 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội 

ĐT: 04.38263070 -04.39434239 - Fax: 04.39449839 
Email:nxbvanhoadantoc@yahoo.com.vn 
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DI TÍCH LỊCH sử - VÃN HÓA 
ĐÈN, CHÙA Lựú PHÓ TỈNH NAM ĐỊNH

Chịu trách nhiệm xuất bản 

LƯ U X U Â N  LÝ

Biên tập 
Thiết k ế  bìa 
Trình bày 
Sửa bản ỉn

TRẦN PHƯỢNG TRINH 
PHẠM TUẤN 
THANH VÂN 
NGUYỄN QUỲNH NGÂN

In tại: Công ty TNHH in quảng cáo Xuân Thịnh 
Sô' lượng: 500 cuốn. Khuôn khổ; 13x19cm 
Đăng ký KHXB số: 1380-2011/CXB/ 11-683A/HDT 
Quyet định XB số: 360-11/QĐ-XBVHDT 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2012.
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